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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

 
 

1/. Hiểu Việt Nam : Chuyên đề Hiểu Việt Nam - Số 1/2023 / Đoàn Ánh Dương, Nguyễn 

Trương Quý,.... - Hà Nội. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2023. - 228 tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật,... các vấn đề 

liên quan đến lịch sử, văn hoá... giúp người đọc có thêm kiến thức về Việt Nam học cùng cái 

nhìn đa chiều.... 

+ Môn loại: 001 / H309V 

- Mã kho: PM 39583 

- Mã kho: VL 8300 

 

2/. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG. IoT (Internet vạn vật) kiến trúc IoT, IoT công 

nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong / TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng. - Hà Nội : Thông tin 

và Truyền thông, 2023. - 257 tr. : Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về IoT; kiến trúc mạng và ngăn xếp giao thức Internet; 

kiến trúc và các giao thức IoT; điện toán đám mây và sương mù cho IoT; Iot công nghiệp và 

công nghiệp 4.0; IoT trong các hệ thống 4G LTE và 5G. 

+ Môn loại: 004.678 / I-312-I 

- Mã kho: PM 39420 

- Mã kho: VL 8276 

 

3/. TẠ VĂN DŨNG. Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình = Mastering 

design patterns / Tạ Văn Dũng. - Tái bản. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 335 tr. : Hình vẽ, 

bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn 20 design pattern khác nhau thuộc các nhóm 

khác nhau, cung cấp cho bạn lý thuyết và cả thực hành thông qua việc thiết kế sơ đồ lớp tiêu 

chuẩn và tạo mã nguồn cho sơ đồ tiêu chuẩn này.... 

+ Môn loại: 005.1 / L104C 

- Mã kho: PM 39461 

- Mã kho: VL 8283 

 

4/. PHẠM QUANG HIỂN. Tin học cho mọi người: Giáo trình thực hành Excel : Dùng 

cho các phiên bản 2022-2019-2016-2023 / Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thuỵ. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2022. - 383 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn người học tin học có những bước căn bản đầu tiên trong 

thực hành excel nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản để có thể thực hiện công 

việc.... 

+ Môn loại: 005.54 / T311H 

- Mã kho: PM 39591 

- Mã kho: VL 8293 

 

5/. PHẠM QUANG HIỂN. Thực hành phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong 

Excel / Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 424 tr. : Hình vẽ, 
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bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 tập hướng dẫn toàn diện, dễ đọc về kinh doanh hiện đại 

và phân tích dữ liệu, cung cấp cái nhìn sâu sắc tới bạn đọc.... 

+ Môn loại: 005.54 / TH552H 

- Mã kho: PM 39590 

- Mã kho: VL 8292 

 

6/. SOON DOC RYU. Phương pháp đọc sáng tạo của người Do Thái : Phát triển khả 

năng tư duy qua việc thảo luận đọc sách và đặt câu hỏi / Soon Doc Ryu; Minh Thuỷ dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 263 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Havruta giúp khơi gợi hứng thú đọc sách và niềm vui 

đặt câu hỏi ở trẻ, từ đó, trẻ có thể phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. 

+ Môn loại: 028.5089924 / PH561P 

- Mã kho: PM 39559 

- Mã kho: VV 33365 

 

7/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG. Quản lý toà soạn hội tụ / PGS. TS. Nguyễn Thị 

Trường Giang chủ biên; TS. Đinh Thị Xuân Hoà, TS. Vũ Tuấn Anh,.... - Hà Nội : Thông tin 

và Truyền thông, 2023. - 375 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về hội tụ truyền thông và toà soạn hội tụ; quản lý toà soạn hội tụ; 

chủ thể và nguyên tắc quản lý toà soạn hội tụ; nội dung và phương thức quản lý toàn soạn hội 

tụ; chiến lược phát triển và mô hình kinh doanh của toàn soạn hội tụ tiêu biểu; xu hướng phát 

triển toà soạn hội tụ và vấn đề đặt ra trong công tác quản lý toà soạn hội tụ ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 070.4068 / QU105L 

- Mã kho: PM 39443 

- Mã kho: VV 33308 

 

8/. TRẦN ĐÌNH BA. Những con chữ ngoài trang sách / Trần Đình Ba. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 376 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, tư liệu liên quan đến việc xuất bản, in và phát hành 

sách từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945: hoạt động in ấn, văn thi sĩ làm xuất bản, hoạt động 

dịch thuật, các cách quảng cáo, phát hành, bán sách, quan điểm về sách, vài trò của việc đọc 

cùng những gương ham đọc sách.... 

+ Môn loại: 070.509597 / NH556C 

- Mã kho: PM 39585 

- Mã kho: VL 8298 

 

9/. ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN. Các chòm sao : Toàn cảnh về bầu trời đêm / Đặng Vũ Tuấn 

Sơn chủ biên. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 297 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Bộ sách Bức tranh vũ trụ 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về bầu trời và các chòm sao gồm những quy luật, các 

chòm sao hoàng đạo, các chòm sao hiện đại, các chòm sao cổ và nhóm sao.... 

+ Môn loại: 133.5 / C101C 

- Mã kho: PM 39459 

- Mã kho: VL 8281 
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10/. ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN. Lược sử Thiên văn học : Toàn cảnh về bầu trời đêm / 

Đặng Vũ Tuấn Sơn chủ biên. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 205 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Bộ sách Bức tranh vũ trụ 

Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá thiên văn học từ cổ đại đến trung đại và đến 

ngày nay.... 

+ Môn loại: 133.5 / L557S 

- Mã kho: PM 39460 

- Mã kho: VL 8282 

 

11/. ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN. Từ điển Thiên văn học và vật lý thiên văn / Đặng Vũ Tuấn 

Sơn chủ biên. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 438 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Bộ sách Bức tranh vũ trụ 

Tóm tắt: Cuốn sách được thực hiện với đồng thời hai mục đích song song là đưa tới 

kiến thức chính xác và tương đối đầy đủ, dễ hiểu cho người đọ về các đối tượng chính của 

thiên văn học và vật lý thiên văn. 

+ Môn loại: 133.5 / T550Đ 

- Mã kho: PM 39458 

- Mã kho: VL 8284 

 

12/. ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN. Xa hơn Mây Oort : Tới ranh giới của không gian và thời 

gian / Đặng Vũ Tuấn Sơn chủ biên. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 254 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Bộ sách Bức tranh vũ trụ 

Tóm tắt: Cuốn sách sẽ đưa các bạn đến với hành trình vũ trụ vượt xa khỏi Mây Oort để 

khám phá các sao, tinh vân, lỗ đen, thiên hà, cụm thiên hà, không gian và thời gian,...cũng 

như quá khứ và tương lai của vũ trụ. 

+ Môn loại: 133.5 / X100H 

- Mã kho: PM 39457 

- Mã kho: VL 8285 

 

13/. GROSZ, STEPHEN. Cuộc đời soi tỏ = The examined life : How we lose and find 

ourselves : Chúng ta đánh mất và tìm thấy chính mình như thế nào / Stephen Grosz; Minh 

Đào dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 286 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Gồm những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy riêng tư giữa một nhà phân tâm 

học và các bệnh nhân của ông, tiết lộ nghệ thuật thấu hiểu, chỉ cho chúng ta không chỉ cách 

để yêu bản thân mà còn cả cách để tìm thấy bản thân. 

+ Môn loại: 150.195 / C514Đ 

- Mã kho: PM 39468 

- Mã kho: VV 33323 

 

14/. TAKAHASHI NOBUYUKI. Sáng tạo sâu - Thâu ý tưởng / Takahashi Nobuyuki; 

Thanh Huyền dịch. - Hà Nội : Công Thương, 2023. - 169 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết thực dụng để làm chủ tư duy sáng tạo, phát triển 

tính sáng tạo trong giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, từ công việc kinh doanh cho đến việc 

cải thiện và đổi mới công việc, đời sống cũng như bản thân. 

+ Môn loại: 153.35 / S106T 

- Mã kho: PM 39524 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ IV-2023 

 

4 

 

- Mã kho: VV 33377 

 

15/. TUHOVSKY, IAN. Giao tiếp tốt hơn gắn kết bền hơn = The science of interpersonal 

relations : Khoa học về các mối quan hệ cá nhân / Ian Tuhovsky; Thanh Xu dịch. - Thanh Hóa 

: Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 262 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Học cách truyền đạt những mong muốn, nhu cầu và giới hạn của bản thân; học 

cách tranh luận theo hướng xây dựng và tìm cách giải quyết những khác biệt; thấu hiểu phong 

cách giao tiếp của đối phương; thừa nhận giá trị của bản thân và người khác. 

+ Môn loại: 153.6 / GI-108T 

- Mã kho: PM 39555 

- Mã kho: VV 33369 

 

16/. PERRY, JOHN. Nghệ thuật trì hoãn = The art of procrastination / John Perry; Chính 

Lương, Thanh Xuân dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 138 tr. : Hình vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Giải thích các nguyên tắc của sự trì hoãn có tổ chức và đưa ra các phương 

pháp để làm việc hiệu quả, tập trung vào những công việc quan trọng bất chấp tính trì hoãn. 

+ Môn loại: 155.232 / NGH250T 

- Mã kho: PM 39469 

- Mã kho: VV 33324 

 

17/. CAREY, TANITH. Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại = What''s my 

child thinking? : Tuổi từ 2 đến 7 / Tanith Carey, Angharad Rudkin; Mẹ Ong Bông dịch. - In 

lần 2. - Hà Nội : Công Thương, 2023. - 255 tr. : Tranh màu; 23 cm. 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống thực tế hàng ngày giúp các bậc cha mẹ biết cách 

"đọc vị" hành vi của trẻ, thấu hiểu ý nghĩa tâm lý ẩn sau những hành vi và tự tin đưa ra những 

cách giải quyết hiệu quả, khám phá cách để giải quyết những khó khăn then chốt: những cơn 

ăn vạ, cáu giận, anh chị em bất hoà, các vấn đề về giấc ngủ.... 

+ Môn loại: 155.4 / T120L 

- Mã kho: PM 39508 

- Mã kho: VL 8325 

 

18/. CAREY, TANITH. Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại = What''s my 

child thinking? : Tuổi từ 13 đến 18 / Tanith Carey, Angharad Rudkin; Quế Chi dịch. - In lần 

2. - Hà Nội : Công Thương, 2023. - 219 tr. : Tranh màu; 23 cm. 

Tóm tắt: Từ những tình huống thực tế về việc nuôi dạy trẻ vị thành niên trong thời hiện 

đại; đưa ra những dẫn chứng khoa học trong giai đoạn phát triển của trẻ, lý giải các hành vi 

"vị thành niên" và chỉ cho bạn thấy cách phản ứng tốt nhất của người làm cha mẹ để khám 

phá cách thức tạo nên một môi trường hỗ trợ và giao tiếp trong sự tự tin để con bạn đối diện 

với những điều xảy ra trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.4 / T120L 

- Mã kho: PM 39509 

- Mã kho: VL 8324 

 

19/. CAM KHAI TOÀN. Bước vào thế giới cảm xúc bé nhỏ của trẻ / Cam Khai Toàn; 

Quỳnh Phương dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 182 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về quản lí cảm xúc của trẻ; kiến thức, lí 
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thuyết liên quan đến quản lí cảm xúc và cung cấp cho cha mẹ phương pháp thực hành để kiểm 

soát của trẻ và giúp trẻ bộc lộ cảm xúc một các dễ dàng. 

+ Môn loại: 155.4124 / B557V 

- Mã kho: PM 39573 

- Mã kho: VV 33340 

 

20/. EATON, ALICIA. Sơ cứu tâm trí con trẻ : Các phương pháp để xoa dịu nỗi lo âu, 

sợ hãi cho trẻ / Alicia Eaton; Hảo Thuỵ dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 247 tr. : Hình vẽ, 

bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân biệt giữa sợ hãi, ám ảnh và lo âu, cách câu từ, ngôn ngữ ảnh hưởng đến 

suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của trẻ và đưa ra phương pháp để áp dụng trong các trường hợp 

giảm bớt lo âu và sợ hãi cho trẻ. 

+ Môn loại: 155.41246 / S460C 

- Mã kho: PM 39520 

- Mã kho: VV 33382 

 

21/. Bản giao hưởng cuộc sống : Những câu chuyện truyền cảm hứng hay nhất. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 535 tr. : Ảnh; 21 cm.. - (Ấn phẩm đặc biệt. Hạt giống 

tâm hồn) 

Tóm tắt: Gồm 127 câu chuyện về lòng tốt, tình yêu thương cũng như những khó khăn, 

thử thách trong cuộc sống.... 

+ Môn loại: 158 / B105G 

- Mã kho: PM 39500 

- Mã kho: VV 33394 

 

22/. STULBERG, BRAD. Nghệ thuật sống vững vàng = The practice of groundedness 

: Con đường dẫn đến thành công bền vững và một cuộc sống trọn vẹn / Brad Stulberg; Thanh 

Thảo dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 335 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cho bạn một góc nhìn mới về cách bạn muốn sống cuộc đời mình 

đồng thời cung cấp cho bạn những bài tập thực hành hiệu quả giúp hiện thực hóa cuộc sống 

mà bạn mong muốn. 

+ Môn loại: 158 / NGH250T 

- Mã kho: PM 39499 

- Mã kho: VV 33395 

 

23/. JACKSON, JONNY. Lagom - Phong cách cân bằng cuộc sống của Thuỵ Điển = 

The little book of lagom / Jonny Jackson, Elias Larsen; Huy Minh dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 139 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Iới thiệu phong cách sống Lagom của người Thuỵ Điển, hướng dẫn áp dụng 

nguyên lý chừng mực và cân bằng trong cuộc sống hàng ngày, từ mẹo tiết kiệm và giảm lãng 

phí năng lượng đến sử dụng thời gian hiệu quả hơn, chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng công 

việc - cuộc sống và cho phép bản thân có những khoảnh khắc tạm dừng để suy nghĩ, để hạnh 

phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / L102P 

- Mã kho: PM 39470 

- Mã kho: VV 33320 
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24/. Làm mới vườn tâm / Suối Thông sưu tầm và biên dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2023. - 277 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm thấy những nội dung mang tính gợi mở - con 

đường đưa đến lối sống thức tỉnh và buông bỏ những điều rối rắm trong cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / L104M 

- Mã kho: PM 39516-39517 

- Mã kho: VV 33385-33386 

 

25/. CHRISTINE LI. 5 phút rèn luyện tính tự kỉ luật : Duy trì động lực. Nuôi dưỡng thói 

quen tốt. Đạt được mục tiêu của bản thân / Christine Li; Đặng Phương Hoa dịch. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2023. - 190 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài tập thiết thực vượt qua thói quen trì hoãn, rèn luyện tính tự kỉ 

luật để có kế hoạch hành động rõ ràng, khơi dậy những tiềm năng của bản thân để đạt được 

những mục tiêu đã đặt ra. 

+ Môn loại: 158.1 / N114P 

- Mã kho: PM 39518 

- Mã kho: VV 33384 

 

26/. NGƯU TÂN. Nói ai nấy phục: Biết ăn nói, mọi người đều dễ chịu / Ngưu Tân; 

Phạm Hồng Yến dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 239 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các kĩ năng ăn nói với những bối cảnh như công sở, mối 

quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, tình bạn, tình yêu, tình thân,... giúp người đọc cải thiện 

được khả năng ăn nói của mình, từ đó đạt được những thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / N428A 

- Mã kho: PM 39519 

- Mã kho: VV 33383 

 

27/. Sống đời bình an / Suối Thông sưu tầm và biên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : 

Thế Giới, 2023. - 243 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là những trãi nghiệm của tác giả để nói lên suy nghĩ của mình về 

một số vấn đề gặp phải trong cuộc sống... 

+ Môn loại: 158.1 / S455Đ 

- Mã kho: PM 39514-39515 

- Mã kho: VV 33387-33388 

 

28/. Thả trôi phiền muộn / Suối Thông sưu tầm và biên dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Hà 

Nội : Dân Trí, 2023. - 255 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách như một món quà tinh thần dành tặng cho đọc giả với những chia 

sẻ tâm tư gần gũi với cuộc sống giúp bạn đọc có một cuộc sống trở nên tươi mới hơn, nhẹ 

nhàng và dễ thương hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / TH100T 

- Mã kho: PM 39512-39513 

- Mã kho: VV 33389-33390 

 

29/. CARNEGIE, DALE. Phụ nữ mạnh mẽ để thanh tao / Dale Carnegie ; Thanh Hương 
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biên dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 237 tr.; 24 cm.. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ) 

Tóm tắt: Đề cập những điều giúp phụ nữ luôn là người hạnh phúc và thành công trong 

cuộc sống: Luôn vui vẻ, giữ cho tâm trạng thoải mái, luôn tạo sự hấp dẫn và mạnh mẽ; sống 

tử tế với mọi người; tạo lập cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1082 / PH500N 

- Mã kho: PM 39436 

- Mã kho: VV 33312 

 

30/. XENOPHON. Lời biện giải và những điều đáng nhớ / Xenophon; Ngô Gia Thiên 

An dịch ; Đỗ Minh Hợp hiệu đính. - Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 239 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những diễn giải của tác giả Xenophon về thời điểm cuối trong cuộc 

đời triết gia Socrates khi ông tự biện giải cho chính mình, đưa ra những chân lý cũng như 

những lời phản biện sâu sắc chống lại những kẻ âm mưu đẩy ông vào khốn cùng khi ông bị 

bồi thẩm đoàn của hội đồng thành quốc Hy Lạp cổ đại cáo buộc tội thoá mạ tôn giáo và đạo 

đức. 

+ Môn loại: 183.2 / L462B 

- Mã kho: PM 39525 

- Mã kho: VV 33376 

 

31/. RANDALL, JOHN HERMAN JR.. Tinh thần hiện đại = The making of the modern 

mind / John Herman Randall, Jr. ; Bùi Thanh Châu dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 839 tr.; 

24 cm.. - (Tủ sách Khai phóng) 

Tóm tắt: Trình bày về lịch sử của triết học và những xu thế chính trong tư tưởng phương 

Tây, bao quát từ thế giới quan trung cổ tới quan điểm hiện đại. 

+ Môn loại: 190 / T312T 

- Mã kho: PM 39594 

- Mã kho: VL 8320 

 

32/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Tôi học Phật / BS. Đỗ Hồng Ngọc. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp, 2023. - 884 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm những chiêm nghiệm của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khi đọc Tâm Kinh Bát 

Nhã, Kim Cang Bát Nhã, Diệu pháp liên hoa, Kinh Duy-ma-cật và những suy tư, trải nghiệm 

của ông về Phật pháp. 

+ Môn loại: 294.3 / T452H 

- Mã kho: PM 39488 

- Mã kho: VL 8312 

 

33/. OSHO. À, là thế! = Ah, this! : Thiền không phải là giáo huấn. Thiền là tiếng chuông 

giúp bạn thức tỉnh! / Osho; Thái An dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 383 tr. : Hình vẽ; 21 

cm. 

Tóm tắt: Tuyển chọn và phân tích những giai thoại Thiền, công cụ Thiền có thể áp dụng 

để chấp nhận sự không chắc chắn, để cảm thấy thoải mái với sự không biết, hành động quyết 

đoán và “thức tỉnh”, từ đó có thể tận dụng từng khoảnh khắc để chuyển hóa trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.34435 / À100L 

- Mã kho: PM 39471 

- Mã kho: VV 33325 
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34/. Sổ tay hướng dẫn hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng : Dành cho Tuyên truyền 

viên Tổ truyền thông cộng đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng 

giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 80 tr. : Bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Giới thiệu cách thành lập và vận hành Tổ truyền thông cộng đồng, một số kiến 

thức và kỹ năng về truyền thông, các hình thức, phương pháp truyền thông thường sử dụng. 

+ Môn loại: 302.2 / S450T 

- Mã kho: PM 39600 

- Mã kho: VL 8333 

 

35/. Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng : Dành cho cán 

bộ Hội LHPNVN các cấp. Chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới 

vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 111 tr. : Bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thành lập và vận hành Tổ truyền thông cộng đồng; cung cấp 

một số kiến thức và kỹ năng truyền thông cơ bản; giới thiệu các loại hình truyền thông thường 

sử dụng và các hỗ trợ kỹ thuật cho Tổ truyền thông. 

+ Môn loại: 302.2 / T103L 

- Mã kho: PM 39599 

- Mã kho: VL 8334 

 

36/. THANH HƯƠNG. Phụ nữ sắc sảo bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Thanh Hương 

biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 231 tr.; 24 cm.. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ) 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp rèn luyện kỹ năng ăn nói, giao tiếp cho phụ 

nữ, liên hệ với những vấn đề nổi cộm mà phái nữ thường gặp trong cuộc sống; phân tích nhiều 

ví dụ từ nhiều góc độ để từ đó đưa ra các gợi ý vận dụng trong từng tình huống. 

+ Môn loại: 302.2082 / PH500N 

- Mã kho: PM 39437 

- Mã kho: VV 33311 

 

37/. BRENNAN, MATTHEW. TikTok khuynh đảo thế giới như thế nào? / Matthew 

Brennan; Vân Anh, Ngọc Diệu Dịch. - Hà Nội : Thế Giới, 2023. - 302 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển TikTok qua các cuộc trò chuyện 

với nhân viên của công ty ByteDance, các bài báo và bài luận trên phương tiện truyền thông, 

video của các bài thuyết trình và phỏng vấn chuyên sâu, báo cáo của nhà phân tích và bài báo 

học thuật, các tài khoản mạng xã hội có liên quan, trải nghiệm của tác giả về bộ ứng dụng của 

ByteDance ở Trung Quốc và quốc tế. 

+ Môn loại: 302.231 / T309K 

- Mã kho: PM 39597 

- Mã kho: VL 8317 

 

38/. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ 

quan cấp tỉnh : Dành cho giảng viên nguồn cấp Trung ương. Chương trình mục tiêu Quốc gia 

DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 

118 tr. : Bảng; 27 cm. 
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ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản về giới; phân tích giới ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; ngân sách có trách nhiệm 

giới; giám sát đánh giá hiệu quả lồng ghép giới trong chương trình tập huấn cho cán bộ các 

cơ quan cấp tỉnh. 

+ Môn loại: 305.3 / T103L 

- Mã kho: PM 39601 

- Mã kho: VL 8330 

 

39/. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ thôn/bản 

: Dành cho giảng viên nguồn cấp huyện. Chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS & MN. Bình 

đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 118 tr. : Bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản về giới và lồng ghép giới; vấn đề giới nổi 

bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; thu 

hút sự tham gia của nam giới trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong chương trình 

tập huấn cho cán bộ thôn, bản. 

+ Môn loại: 305.3 / T103L 

- Mã kho: PM 39602 

- Mã kho: VL 8331 

 

40/. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ 

quan cấp huyện, xã : Dành cho giảng viên nguồn cấp tỉnh. Chương trình mục tiêu Quốc gia 

DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 

118 tr. : Bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản về giới; vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; ngân sách có trách nhiệm 

giới; xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới và các phụ lục có liên quan trong chương 

trình tập huấn cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, xã. 

+ Môn loại: 305.3 / T103L 

- Mã kho: PM 39603 

- Mã kho: VL 8332 

 

41/. Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong 

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi : Giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025. Chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS & MN. 

Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 179 tr. : Bảng; 

27 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dự án 8 và Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc 

thiểu số và miền núi; Hướng dẫn giám sát, đánh giá dự án 8 và kết quả thực hiện bình đẳng 

giới trong chương trình mục tiêu quốc gia. 

+ Môn loại: 305.3 / T103L 

- Mã kho: PM 39605 

- Mã kho: VL 8335 
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42/. GIVEN, FLORENCE. Không ai nợ bạn sự xinh đẹp = Women don''t owe you pretty 

: 16+ / Florence Given; Min dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 299 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Mang đến thông điệp yêu lấy bản thân, đưa bạn vào một cuộc hành trình suy 

xét lại tất cả những gì thuộc về mình và tự hỏi tại sao bạn lại phải tuân theo những quy ước 

làm đẹp quá đáng, bản thân mỗi người không có nghĩa vụ phải làm hài lòng người khác, phiên 

bản toàn vẹn của một người phụ nữ đó chính là bất chấp tất cả phản ứng của người khác, bất 

kể rằng phiên bản ấy có chỗ trong thế giới đàn ông hay không. 

+ Môn loại: 305.42 / KH455A 

- Mã kho: PM 39574 

- Mã kho: VV 33336 

 

43/. NGUYỄN KHẮC TỤNG. Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam / PGS. TS. Nguyễn 

Khắc Tụng. - Tái bản theo bản in năm 1994 có sửa chữa. - Thành phố Hồ Chí Minh : Khoa 

học xã hội, 2023. - 695 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đây được xem là một công trình tổng kết một lĩnh vực nghiên cứu của dân tộc 

học kiến trúc về nhà ở cổ truyền của các dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.8009597 / NH100Ơ 

- Mã kho: PM 39562 

- Mã kho: VL 8306 

 

44/. PHAN ĐĂNG THANH. Nhân quyền của người Việt từ Bộ luật Hồng Đức đến Bộ 

luật Gia Long / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 

2023. - 402 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị về nhân quyền: quyền về giới tính, độ tuổi, quyền 

của phụ nữ, quyền của trẻ em, của người cao tuổi, của người khuyết tật, cũng như những 

quyền liên quan đến tự do cá nhân như bảo đảm an ninh, an toàn cá nhân, không bị quấy 

nhiễu, quyền hôn nhân tự nguyện, quyền tự do đi lại, quyền cư trú và cả quyền được đối xử 

nhân đạo của tù bình, hàng binh và dân thường trong chiến tranh, quyền được hưởng an sinh 

xã hội, quyền của người bất hạnh, yếu thế trong xã hội... thể hiện trong Bộ luật Hồng Đức 

được biên soạn, phát hành thời vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497, trị vì: 1460 - 1497) và được 

tiếp tục kế thừa, phát triển thông qua Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) - bộ luật cơ bản 

của triều Nguyễn do vua Gia Long chỉ đạo thực hiện, ban hành năm 1815. 

+ Môn loại: 323.09597 / NH121Q 

- Mã kho: PM 39586 

- Mã kho: VL 8297 

 

45/. THU HƯƠNG. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ đảng viên trong đảng bộ, chi bộ & tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc, 

bế mạc hội nghị trong tổ chức Đảng / Thu Hương hệ thống. - Hà Nội : Thế Giới, 2022. - 383 

tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu điều lệ Đảng và văn bản hướng dẫn thi hành; công tác xây dựng 

chỉnh đốn Đảng và những điều đảng viên không được làm; công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quy định mới về kiểm tra, giám sát và 

thi hành kỷ luật Đảng; Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
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- Mã kho: PM 39416 

- Mã kho: VL 8280 

 

46/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Trắc nghiệm địa lí 11 / PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ. - Hà Nội : 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành, 2023. - 124 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 330.91 / TR113N 

- Mã kho: PM 39391-39392 

 

47/. WUSCHE, VICKI. Kế hoạch nghỉ hưu sung túc = The wealthy retirement plan : 

Tận hưởng tuổi già dư giả / Vicki Wusche; Trang Thùy Nhung dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2023. - 255 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Xây dựng quá trình tư duy, giúp bạn phác thảo chiến lược đầu tư tạp ra nguồn 

thu nhập và số vốn cho kế hoạch nghỉ hưu; khuyến khích ta phát triển khả năng tự cung tự 

cấp và sự sáng tạo để đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn, đưa ra một số chiến lược và kỹ 

năng có giá trị cần thiết để đạt được thông qua đầu tư vào thị trường bất động sản và áp dụng 

cho nhiều lĩnh vực khác. 

+ Môn loại: 332.024014 / K250H 

- Mã kho: PM 39553 

- Mã kho: VV 33371 

 

48/. BELFORT, JORDAN. Sói già phố Wall : Con đường của Sói: Hồi kết cho bộ hồi 

ký được viết bởi "Chủ nhân trẻ của vũ trụ phố Wall" / Jordan Belfort; Nguyễn Thế Hiền dịch. 

- Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 24 cm. 

P.III. - 392 tr. 

Tóm tắt: Tác giả ghi lại cuộc đời, sự nghiệp kinh doanh trên thị trường chứng khoán 

của mình: những mánh lới trong kinh doanh, sự khắc nghiệt của thị trường... 

+ Môn loại: 332.6092 / S428G 

- Mã kho: PM 39566 

- Mã kho: VL 8310 

 

49/. PARTRIDGE, MATTHEW. Siêu cao thủ đầu tư = Superinvestors : Lessons from 

the greatest investors in history : Bài học từ 20 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới / Matthew 

Partridge; Vũ Thành Tùng dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 331 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các chiến lược bí mật của 20 nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới 

trên nhiều tiêu chí như khả năng đầu tư xuất sắc, cách kiếm tiền, cách họ dạy cho các nhà đầu 

tư cá nhân thành công như: David Ricardo, George Soros, Michael Steinhardt, Warren Buffet, 

Philip Fisher.... 

+ Môn loại: 332.60922 / S309C 

- Mã kho: PM 39462 

- Mã kho: VV 33327 

 

50/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Khắc sâu lời Bác / TS. Nguyễn Văn Khoan. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 119 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua 34 mẩu chuyện ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ được tác giả kể lại kèm 

lời bình với mục đích qua mỗi câu chuyện giúp mỗi gia đình, thầy cô giáo, anh bộ đội, chị 

công nhân... rút ra những bài học ý nghĩa để học tập và làm theo lời Bác. 
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+ Môn loại: 335.4346 / KH113S 

- Mã kho: PM 39528 

- Mã kho: VV 33343 

 

51/. HOA SƠN. Những mẩu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái / 

Hoa Sơn; Thành Khang, Thuỷ Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 174 tr. : 

Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện hài hước dí dỏm về xử thế của người Do Thái 

ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Giao tiếp, giáo dục, cuộc sống... giúp bạn có những giây phút thư 

giãn và nghiệm ra nhiều bài học thú vị trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 338.7089924 / NH556M 

- Mã kho: PM 39556 

- Mã kho: VV 33368 

 

52/. Hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng : Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử 

phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng / Thu Phương hệ thống. - Hà 

Nội : Lao Động, 2023. - 399 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung những Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính mới nhất; văn bản mới nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong một số 

lĩnh vực; Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng và 

trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân 

dân. 

+ Môn loại: 342.597060263 / H561D 

- Mã kho: PM 39432 

- Mã kho: VL 8262 

 

53/. Luật Thanh tra năm 2022. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 155 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra với những quy định chung và quy định cụ 

thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; thanh tra 

viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra; thực 

hiện kết luận thanh tra; phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra; điều 

kiện đảm bảo hoạt động thanh tra; một số điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597066702 / L504T 

- Mã kho: PM 39451 

- Mã kho: VV 33297 

 

54/. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 159 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với những quy định chung 

và quy định cụ thể về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị và ở tổ chức 

có sử dụng lao động; tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở kèm theo các 

điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597085026 / L504T 

- Mã kho: PM 39449 

- Mã kho: VV 33299 
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55/. Sổ tay Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp / Hệ thống Hà Vy. - Hà Nội : 

Tài chính, 2022. - 391 tr. : Bảng; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của Luật Kế toán. Hướng dẫn chế độ kế toán áp 

dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Quy định về quản lý tài chính, mua sắm tài sản, phí, 

lệ phí. Quy định về dự toán, ứng dụng, thanh, quyết toán kinh phí và quản lý thu chi ngân 

sách. 

+ Môn loại: 343.597034 / S450T 

- Mã kho: PM 39433 

- Mã kho: VL 8263 

 

56/. Luật kiểm toán Nhà nước : Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kiểm toán, thẩm định va ban hành kế hoạch kiểm toán / Tường Vy hệ thống. - Hà Nội : Tài 

chính, 2023. - 391 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc đến luật kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc 

lập, quy trình kiểm toán về dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định, thẩm định và ban 

hành kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn,.... 

+ Môn loại: 343.597034026 / L504K 

- Mã kho: PM 39428 

- Mã kho: VL 8258 

 

57/. Chính sách thuế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. - Hà 

Nội : Tài chính, 2023. - 382 tr. : Bảng; 28 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Hướng dẫn giải đáp các tình huống thường gặp về thanh tra, kiểm tra, xử phạt 

vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, chứng từ. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản 

lý thuế và chính sách thuế mới nhất. 

+ Môn loại: 343.597040263 / CH312S 

- Mã kho: PM 39426 

- Mã kho: VL 8256 

 

58/. Giải đáp những vướng mắc trong công tác quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng 

công trình : Dành cho chỉ huy trưởng, thiết kế, thi công, nghiệm thu xây dựng công trình / 

Bích Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 383 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Giải đáp pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng; về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; về quản lý chất lượng công trình, giám sát thi công, nghiệm thu công trình; về 

hợp đồng xây dựng. 

+ Môn loại: 343.597078624 / GI-103Đ 

- Mã kho: PM 39425 

- Mã kho: VL 8257 

 

59/. Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi, bổ sung năm 2022. - Hà Nội : Lao Động, 2023. 

- 91 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tần số tuyến điện với những quy định chung và quy 

định cụ thể về quy hoạch tần số vô tuyến điện; quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an 

toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện tử; cấp giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến 

điện; kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại; đăng ký, phối hợp quốc 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ IV-2023 

 

14 

 

tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ 

mục đích quốc phòng an ninh cùng một số điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597099026 / L504T 

- Mã kho: PM 39450 

- Mã kho: VV 33298 

 

60/. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 75 tr.; 

19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng chống bạo lực gia đình với những quy định 

chung và quy định cụ thể về phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình cùng điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597032829 / L504P 

- Mã kho: PM 39446 

- Mã kho: VV 33302 

 

61/. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 191 tr.; 19 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Những quy định 

chung và các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, quy định về người hành 

nghề khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh, các quy định chuyên môn kỹ thuật và áp 

dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám chữa bệnh... 

+ Môn loại: 344.597040263 / L504K 

- Mã kho: PM 39447 

- Mã kho: VV 33301 

 

62/. Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 91 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng, chống rửa tiền với những quy định chung và 

quy định cụ thể về biện pháp phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

về phòng, chống rửa tiền cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597026802 / L504P 

- Mã kho: PM 39448 

- Mã kho: VV 33300 

 

63/. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý đất đai: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất : Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất / Bích Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao 

Động, 2023. - 455 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về luật đất đai, quy định bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất.... 

+ Môn loại: 346.597043026 / C120N 

- Mã kho: PM 39430 

- Mã kho: VL 8260 

 

64/. Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022). - Hà Nội : Lao Động, 
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2023. - 383 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009, 2019, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và 

quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597048026 / L504S 

- Mã kho: PM 39445 

- Mã kho: VV 33303 

 

65/. Hướng dẫn tra cứu các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu, mua sắm hàng 

hoá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Vũ Thu Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 

2023. - 383 tr. : Bảng; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nôi dung Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành; giải đáp 

các thắc mắc về đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giải đáp về cung cấp, đăng tải thông 

tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các văn bản quy 

định chi tiết. 

+ Môn loại: 346.597096 / H561D 

- Mã kho: PM 39431 

- Mã kho: VL 8261 

 

66/. 217 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính và các nghị quyết của 

Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao về hình sự, dân sự và hành chính / LG. Nguyễn 

Ngọc Điệp hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 391 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 217 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính; các 

nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình sự và hành chính (từ 

năm 2016 đến năm 2023); các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn về tố tụng dân 

sự và tố tụng hành chính. 

+ Môn loại: 347.59707 / H103T 

- Mã kho: PM 39434 

- Mã kho: VL 8264 

 

67/. Tuyển tập 63 án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao / Quang Minh 

hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 415 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các án lệ từ 01 đến 56 đã được ban hành trước đây theo 

các quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.... 

+ Môn loại: 347.59707 / T527T 

- Mã kho: PM 39427 

- Mã kho: VL 8255 

 

68/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Luật xưa án cũ / Bùi Xuân Đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2023. - 648 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Tác giả tập hợp 136 câu chuyện pháp luật thời phong kiến, được ghi lại trong 

các bộ chính sử của nước nhà.... 

+ Môn loại: 349.597 / L504X 

- Mã kho: PM 39565 

- Mã kho: VL 8309 
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69/. Tài liệu kỹ năng lãnh đạo, quản lý : Dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, 

xã. Chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & 

miền núi. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 179 tr. : Bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tóm tắt: Khái quát về hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; kỹ năng thu thập và xử lý 

thông tin trong lãnh đạo, quản lý; quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết 

định lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở; kỹ năng xử lý tình huống 

trong lãnh đạo, quản lý; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành 

động, kế hoạch công tác ở cơ sở. 

+ Môn loại: 352.3082 / T103L 

- Mã kho: PM 39604 

- Mã kho: VL 8329 

 

70/. Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng trong xây dựng : Theo Thông tư số 

02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023 / Tăng Bình hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 404 tr.; 28 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 

02/2023/TT-BXD; tra cứu những quy định về hợp đồng xây dựng; quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn 

về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao 

thông đường bộ. 

+ Môn loại: 354.64253 / H561D 

- Mã kho: PM 39429 

- Mã kho: VL 8259 

 

71/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc 

phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới / 

Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 443 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Xây dựng quân đội nhân Việt Nam 

cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới. Phần thứ hai: Xây dựng các lực 

lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình 

huống. Phần thứ ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư quân Ủy trung ương - Một người 

có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến 

lược quốc phòng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.. 

+ Môn loại: 355.0330597 / M458S 

- Mã kho: PM 39606 

- Mã kho: VL 8337 

 

72/. KAPLAN, FRED M.. Vùng tối: Lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng = Dark territory 

/ Fred Kaplan; Nguyễn Huy Việt dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 537 tr.; 

21 cm.. - (Khoa học khám phá) 

Tóm tắt: Biên niên sử về chiến tranh mạng từ lúc khởi đầu cho đến nay và những nguy 

cơ ảnh hưởng đến tương lai. 

+ Môn loại: 363.325 / V513T 
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- Mã kho: PM 39475 

- Mã kho: VV 33319 

 

73/. GROSS, RONALD. Người thông minh học tập như thế nào / Ronald Gross; Vũ 

Thạch, Mai Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2023. - 

411 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Peak learning 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn có được thành công trong phương pháp học 

tập và ghi nhớ thông minh: Đạt tới trạng thái học tập sảng khoái tiếp thu kiến thức dễ dàng; 

vượt qua những rào cản cá nhân tạo ra sự tự tin vào khả năng học tập của bản thân; phát huy 

khả năng phê bình và sáng tạo hỗ trợ cho việc phát huy tư duy.... 

+ Môn loại: 370.1523 / NG558T 

- Mã kho: PM 39575 

- Mã kho: VV 33335 

 

74/. HOÀNG SỸ TƯƠNG. Chuyển đổi số trong giáo dục : TS. Hoàng Sỹ Tương, GS. 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Nguyễn Thị Loan. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. 

- 226 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan chuyển đổi số trong giáo dục; thư viện số trong chuyển 

đổi số giáo dục; giáo dục 4.0 và vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số giáo dục; ứng dụng 

công nghệ 4.0 trong chuyển đổi số giáo dục. 

+ Môn loại: 370.285 / CH527Đ 

- Mã kho: PM 39455 

- Mã kho: VL 8287 

 

75/. ROTHSTEIN, DAN. Chỉ thay đổi một điều : Hướng dẫn học sinh cách đặt những 

câu hỏi của chính mình / Dan Rothstein, Luz Santana; Hoàng Anh Đức dịch. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 243 tr. : Bảng; 23 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những tiếng nói, kinh nghiệm của các giáo viên đứng lớp để minh 

hoạ cho việc áp dụng QFT vào các lớp học, môn học khác nhau với học sinh ở những độ tuổi 

khác nhau; hướng dẫn học sinh cách đặt những câu hỏi của chính mình: Kỹ thuật khởi tạo câu 

hỏi, lựa chọn phần tiêu điểm câu hỏi, giới thiệu quy tắc khởi tạo câu hỏi, học sinh đưa ra các 

câu hỏi.... 

+ Môn loại: 371.37 / CH300T 

- Mã kho: PM 39487 

- Mã kho: VV 33408 

 

76/. SHIMAMURA HANAKO. Khen sao cho đúng, mắng sao cho chuẩn : Nuôi dạy 

một đứa trẻ tự lập theo phương pháp giáo dục Montessori và Reggio Emilia / Shimamura 

Hanako; Dương Thuỳ Phương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 167 tr. : Hình vẽ; 19 cm.. 

- (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Những nghiên cứu và thực hành nuôi dạy một đứa trẻ tự lập theo phương pháp 

Montessori và Reggio Emilia - là phương pháp giáo dục tôn trọng trẻ một cách tuyệt đối, nuôi 

dạy trẻ không áp đặt để cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy hạnh phúc. 

+ Môn loại: 371.392 / KH203S 

- Mã kho: PM 39526 
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- Mã kho: VV 33379 

 

77/. STONE, BRAD. Amazon cuộc chinh phạt của Jeff Bezos = Amazon unbound: Jeff 

Bezos and the invention of a global empire / Brad Stone; Linh Duyên dịch. - Hà Nội : Thế 

Giới, 2023. - 531 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Câu chuyện về công ty công nghệ hàng đầu - Amazon trở nên toàn năng trong 

suốt một thập kỷ, Jeff Bezos - một CEO đã tạo nên một nền văn hoá doanh nghiệp phong phú, 

đã loại bỏ những quan liêu trong bộ máy hoạt động của chính mình để phát minh những sản 

phẩm mới thú vị. 

+ Môn loại: 381.142065 / A104C 

- Mã kho: PM 39596 

- Mã kho: VL 8318 

 

78/. HỮU NGỌC. Từ điển văn hoá cổ truyền Việt Nam : Dành cho tuổi trưởng thành / 

Hữu Ngọc chủ biên; Chu Quang Trứ, Đinh Văn Diễn.... - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2023. - 839 tr. : Bảng; 23 cm. 

Tóm tắt: Miêu tả các mục từ theo bảng chữ cái abc, phản ánh các phạm trù, khái niệm, 

sự vật, hiện tượng gắn với hoạt động sản xuất vật chất và sản xuất, tinh thần của người Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 390.03 / T550Đ 

- Mã kho: PM 39485 

- Mã kho: VV 33402 

 

79/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam / Toan Ánh. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2023. - 407 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán 

Tóm tắt: Cung cấp hiểu biết về tổ chức làng xã xưa của Việt Nam, từ cổng làng, đình 

làng, đường làng, chợ làng, sinh hoạt trong làng, đến tế tự, hội làng, tết làng.... 

+ Môn loại: 390.09597 / N257C 

- Mã kho: PM 39493 

- Mã kho: VV 33410 

 

80/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Tín ngưỡng Việt Nam / Toan Ánh. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 831 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán 

Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng, các loại tôn giáo, các hình thức mê tín dị đoan và lễ tết 

của người Việt xưa. 

+ Môn loại: 390.09597 / N257C 

- Mã kho: PM 39492 

- Mã kho: VV 33409 

 

81/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Con người Việt Nam / Toan Ánh. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2023. - 414 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán 

Tóm tắt: Nghiên cứu con người Việt Nam thông qua các mối tương quan với gia đình, 

tín ngưỡng, giao tiếp xã hội, tập quán.... 
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+ Môn loại: 390.09597 / N257C 

- Mã kho: PM 39490 

- Mã kho: VV 33411 

 

82/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Hội hè đình đám / Toan Ánh. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 639 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán 

Tóm tắt: Giới thiệu về những hội hè đình đám của dân tộc Việt như: Hội hè về kỷ niệm 

lịch sử, về tôn giáo, phong tục và những đặc tính của các cổ tục Việt Nam trong hội hè đình 

đám. 

+ Môn loại: 390.09597 / N257C 

- Mã kho: PM 39491 

- Mã kho: VV 33412 

 

83/. MỸ HƯỜNG. Ẩm thực chinh phục thế giới - Chuyến hải trình của cà phê / Mỹ 

Hường, Thanh Hoàng; Phan Linh Minh hoạ. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 123 tr. : Hình vẽ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình và những khám phá về cà phê như: Cà phê đã ra đời như 

thế nào, văn hoá thưởng thức cà phê trên thế giới và ở Việt Nam có gì thú vị, những trào lưu 

cà phê nào đang thịnh hành hoặc đã trở thành huyền thoại... cùng rất nhiều những câu chuyện 

mới mẻ khác xoay quanh tách cà phê giản đơn mà chúng ta vẫn thưởng thức hằng ngày. 

+ Môn loại: 394.12 / Â120T 

- Mã kho: PM 39496 

- Mã kho: VV 33398 

 

84/. HỒ TẤN MẪN. Bài giảng và lời giải chi tiết tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK tiếng 

anh 8. Kết nối tri thức với cuộc sống Global Success / Hồ Tấn Mẫn, Nguyễn Hoàng Thanh 

Ly. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 199 tr. : Ảnh, bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 428.00712 / B103G 

- Mã kho: PM 39399-39400 

 

85/. TRƯỜNG SƠN. Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh / Trường Sơn, 

Hữu Toàn, Trí Đức. - Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm, 2023. - 127 tr. : Bảng; 24 

cm. 

+ Môn loại: 428.0076 / H561D 

- Mã kho: PM 39401-39402 

 

86/. VŨ VẠN XUÂN. Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 và lớp chuyên môn tiếng Anh / 

Vũ Vạn Xuân. - In lần 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm, 2022. - 220 tr.; 26 

cm. 

+ Môn loại: 428.0076 / Ô454T 

- Mã kho: PM 39403-39404 

 

87/. TỐNG NGỌC HUYỀN. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 7 / Tống 

Ngọc Huyền, Thuỳ Dương. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - Hình vẽ, bảng. - 30 cm. 

T.1. - 187 tr. 
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+ Môn loại: 428.2076 / L527C 

- Mã kho: PM 39405-39406 

 

88/. TỐNG NGỌC HUYỀN. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 7 / Tống 

Ngọc Huyền, Thuỳ Dương. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - Hình vẽ, bảng. - 30 cm. 

T.2. - 147 tr. 

+ Môn loại: 428.2076 / L527C 

- Mã kho: PM 39407-39408 

 

89/. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Giải bằng nhiều cách các bài toán lớp 8 : Biên soạn theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức 

Tấn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 229 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 507.12 / GI-103B 

- Mã kho: PM 39371-39372 

 

90/. NGUYỄN BẰNG PHONG. Hướng dẫn tự ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán / 

Nguyễn Bằng Phong, Vũ Văn Thiện, Hồ Lộc Thuận. - Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Sư 

phạm, 2023. - 176 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 510.712 / H561D 

- Mã kho: PM 39377-39378 

 

91/. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Rèn kĩ năng học tốt toán 8 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải 

toán / Nguyễn Đức Tấn chủ biên; Nguyễn Thị Kim Yến Chi, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần 

thứ 4. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 239 tr. : Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

+ Môn loại: 510.712 / R203K 

- Mã kho: PM 39375-39376 

 

92/. VŨ HỮU BÌNH. Bài tập em học toán 8 : Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / NGND. Vũ Hữu Bình. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm, 2023. - Hình vẽ, bảng. - 24 cm. 

T.1. - 160 tr. 

+ Môn loại: 510.76 / B103T 

- Mã kho: PM 39373-39374 

 

93/. VŨ HỮU BÌNH. Bài tập em học toán 8 : Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / NGND. Vũ Hữu Bình. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm, 2023. - Hình vẽ, bảng. - 24 cm. 

T.2. - 138 tr. 

+ Môn loại: 510.76 / B103T 

- Mã kho: PM 39365-39366 

 

94/. VŨ HỮU BÌNH. Em học toán 8 : Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / NGND. Vũ Hữu Bình. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm, 2023. - Hình vẽ, bảng. - 24 cm. 

T.1. - 144 tr. 

+ Môn loại: 510.76 / E202H 
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- Mã kho: PM 39361-39362 

 

95/. VŨ HỮU BÌNH. Em học toán 8 : Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / NGND. Vũ Hữu Bình. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm, 2023. - Hình vẽ, bảng. - 24 cm. 

T.2. - 148 tr. 

+ Môn loại: 510.76 / E202H 

- Mã kho: PM 39363-39364 

 

96/. HUỲNH NGỌC THANH. Tuyển sinh 10 và các đề toán thực tế / Huỳnh Ngọc 

Thanh chủ biên; Nguyễn Trí Dũng, Ngô Bá Đạt.... - Tái bản lần 4. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Đại học Sư phạm, 2023. - 192 tr. : Hình vẽ, bảng; 26 cm. 

+ Môn loại: 510.76 / T527S 

- Mã kho: PM 39379-39380 

 

97/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số - Giải tích 

11 : Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán. Dùng cho các bộ SGK hiện hành / ThS. Nguyễn 

Duy Hiếu. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 439 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 512.0076 / K300T 

- Mã kho: PM 39367-39368 

 

98/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó hình học 11 : Bồi 

dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / ThS. Nguyễn Duy 

Hiếu. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 265 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 516.0076 / K300T 

- Mã kho: PM 39369-39370 

 

99/. ĐẶNG VŨ TUẤN SƠN. Trái đất và hệ mặt trời / Đặng Vũ Tuấn Sơn Chủ biên. - 

Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 226 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

Bộ sách Bức tranh vũ trụ 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về trái đất và hệ mặt trời như: Sự hình thành của 

hệ mặt trời, các hành tinh, chuyển động quỹ đạo của các hành tinh, hành tinh lùn, sao chổi, 

khí hậu và các mùa trên trái đất.... 

+ Môn loại: 523 / TR103Đ 

- Mã kho: PM 39456 

- Mã kho: VL 8286 

 

100/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn hoá học 11 : 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, TS. Quách Văn 

Long, TS. Hoàng Thị Thuý Hương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 218 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 546.0712 / GI-103N 

- Mã kho: PM 39395-39396 

 

101/. PHAN KHẮC NGHỆ. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11 : Dùng chung cho các 

bộ SGK hiện hành / TS. Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 

2023. - 254 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 
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+ Môn loại: 571.0712 / B452D 

- Mã kho: PM 39397-39398 

 

102/. VŨ VĂN HIẾU. Hướng dẫn sử dụng Autocad Electrical / ThS. Vũ Văn Hiếu chủ 

biên; TS. Lê Doãn Trinh, KS. Phạm Quang Huy. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 431 tr. : Hình 

vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn sử dụng vẽ Autocad theo từng cấp độ từ cơ bản đến 

nâng cao.. 

+ Môn loại: 604.2028553 / H561D 

- Mã kho: PM 39589 

- Mã kho: VL 8294 

 

103/. KLEIN, LISA. Yêu thương cơ thể : Bật mí những bí mật cho bạn gái trước và đang 

ở tuổi teen: Dành cho lứa tuổi 9+ / Lisa Klein, Carrie Leff: Cait Brennan minh hoạ.... - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2023. - 173 tr. : Minh hoạ; 23 cm.. - (Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn 

gái) 

Tên sách tiếng Anh: Celebrate your body 2 

Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể về mọi mặt để bạn vững bước qua giai đoạn dậy thì, từ 

chuyện chiếc áo ngực, niềng răng cho tới những rung động đầu đời, hiểu được những thay đổi 

đang trải qua trong cơ thể, tâm trí và cảm xúc. 

+ Môn loại: 612.66108352 / Y606T 

- Mã kho: PM 39483 

- Mã kho: VV 33403 

 

104/. KURZWEIL, RAY. Bản thiết kế trí tuệ = How to create a mind : Giải mã sự hình 

thành tư duy của con người, hiểu về trí tuệ nhân tạo & dự báo tương lai / Ray Kurzweil; 

Nguyệt Minh dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2020. - 394 tr. : Hình vẽ, bản; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày về dự án trong thời đại văn minh người-máy, đó là kĩ nghệ đảo 

ngược não bộ để từ đó tạo ra những cỗ máy thông minh hơn; bàn về chức năng của não bộ, 

sự hình thành ý thức, giao diện não-máy tính và các hệ quả của việc tối đa hoá năng lực trí 

tuệ con người. Viện dẫn thông tin từ nhiều năm nghiên cứu và các phát minh đột phá trong 

lĩnh vực trí tuệ nhân loại, giới thiệu về khoa học thần kinh và công nghệ đồng thời vẽ ra lộ 

trình tiến bộ của nhân loại. 

+ Môn loại: 612.82 / B105T 

- Mã kho: PM 39582 

- Mã kho: VL 8301 

 

105/. KOIKE HIROTO. Bách khoa thư về giải toả mệt mỏi ở phụ nữ / Koike Hiroto; 

Gako Chan dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 314 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 106 lời khuyên chăm sóc cơ thể cho những phụ nữ đang hằng ngày 

sống nỗ lực dù chỉ đang gặp một chút bất ổn về cơ thể, đưa ra các phương pháp chăm sóc sức 

khoẻ hằng ngày giúp nuôi dưỡng một thể chất và tinh thần khoẻ đẹp. 

+ Môn loại: 613.04244 / B102K 

- Mã kho: PM 39481 

- Mã kho: VV 33406 
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106/. THANH XUÂN. Sổ tay dành cho người cao tuổi và những điều cần biết trong sinh 

hoạt hằng ngày để chăm sóc sức khoẻ, tăng tuổi thọ / Thanh Xuân tuyển chọn và biên soạn. - 

Hà Nội : Lao Động, 2023. - 383 tr. : Minh họa; 28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về giá trị của sức khoẻ; xây dựng đời sống tinh thần giúp người già 

có cuộc sống vui tươi, sảng khoái; liệt kê những căn bệnh mà người già thường gặp, bên cạnh 

đó hướng dẫn cách phòng, chữa bệnh; giới thiệu các món ăn phòng, chữa bệnh cho người già; 

các bài tập thể dục cho người cao tuổi phù hợp với bản thân và với từng căn bệnh. 

+ Môn loại: 613.0438 / S450T 

- Mã kho: PM 39417 

- Mã kho: VL 8279 

 

107/. ĐẶNG NGỌC VIỄN. Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu / Đông Y sỹ 

Đặng Ngọc Viến. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 21 cm. 

T.1 : Ăn đúng, sống vui. - 249 tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về thực dưỡng, mục đích của thực dưỡng, cơ sở lý luận của thực 

dưỡng. Hướng dẫn thực hành dưỡng tâm thể để sinh con thông thái, ăn uống đúng cách để có 

một cuộc sống vui khoẻ. 

+ Môn loại: 613.264 / TH552D 

- Mã kho: PM 39440 

- Mã kho: VV 33306 

 

108/. ĐẶNG NGỌC VIỄN. Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu / Đông Y sỹ 

Đặng Ngọc Viến. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 21 cm. 

T.2 : Sống không bệnh. - 238 tr. 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết của Đông y sỹ Đặng Ngọc Viễn chia sẻ về lợi ích từ chế 

độ ăn thực dưỡng. Giới thiệu những nhân chứng thực dưỡng điểm hình đã thành công trong 

việc ăn, uống đúng cách để có một cuộc sống vui khoẻ không bệnh tật. 

+ Môn loại: 613.264 / TH552D 

- Mã kho: PM 39441 

- Mã kho: VV 33307 

 

109/. SRIVATSA RAMASWAMI. Vinyasa Yoga: Hợp nhất cơ thể và tâm trí bằng hơi 

thở / Srivatsa Ramaswami; Nguyễn Trang Nhung, Trần Mai Phương dịch. - Hà Nội : Công ty 

Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2023. - 336 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một cách tỉ mĩ phương pháp luyện tập và miêu tả chi tiết 

hàng trăm tư thế yoga.... 

+ Môn loại: 613.7046 / V300N 

- Mã kho: PM 39560 

- Mã kho: VL 8304 

 

110/. CLACK, BERNIE. Yin Yoga / Bernie Clack; Rosie Nguyễn,... dịch; Hằng Phương 

hiệu đính. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 408 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn tìm hiểu phương pháp Yin Yoga nhằm giúp bạn nâng cao 

tinh thần và sức khỏe thể chất cho bản thân.... 

+ Môn loại: 613.7046 / Y300N 

- Mã kho: PM 39561 
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- Mã kho: VL 8305 

 

111/. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC. Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm 

lĩnh / Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. - Tái bản nguyên bản. - Hà Nội : Y học, 2022. - 

Tranh màu. - 27 cm. 

Q.1, T.1+T.2. - 1219 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về Hải Thương Lãn Ông Lê Hữu Trác; trích những điểm thiết yếu 

của kinh điển đông y: phân tích và tổng hợp lý luận cơ bản về âm dương, ngũ hành, tạng phủ, 

kinh lạc, khí huyết, chẩn đoán, mạch học, bệnh lý, trị pháp; những quy luật chung về sinh lý 

và nguyên tắc trị liệu; bàn về hậu thiên tỳ vị, cơ năng tiêu hoá và tác dụng của khí huyết, bệnh 

lý và phép chữa; tóm tắt phương pháp điều trị các bệnh.... 

+ Môn loại: 615.88 / H103T 

- Mã kho: PM 39510 

- Mã kho: VL 8322 

 

112/. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC. Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm 

lĩnh / Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. - Tái bản nguyên bản. - Hà Nội : Y học, 2022. - 27 

cm. 

Q.2, T.3+T.4. - 1247 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 70 phương thuốc chọn lọc trong sách Cẩm nang của Phùng Triệu 

Trương; 200 cổ phương đông y; các bài thuốc chuyên về bệnh đậu mùa; dưỡng sinh, vệ sinh 

phòng bệnh; các vị thuốc nam và công dụng; ghi chép 2000 phương thuốc chọn lọc.... 

+ Môn loại: 615.88 / H103T 

- Mã kho: PM 39511 

- Mã kho: VL 8323 

 

113/. VĂN ĐÌNH HOA. Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần sinh lý bệnh học : Sách đào 

tạo bác sĩ đa khoa / GS. TS. Văn Đình Hoa, GS. Nguyễn Ngọc Lanh chủ biên; PGS. TS. Phan 

Thị Thu Anh. - Tái bản lần thứ tư có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Y học, 2023. - 275 tr. : 

Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống về sinh lý bệnh như: Khái niệm bệnh, 

bệnh nguyên, bệnh sinh; rối loạn chuyển hoá glucid, protid, lipid; sinh lý bệnh hội chứng 

chuyển hoá; rối loạn chuyển hoá nước và điện giải; rối loạn thăng bằng acid - base, sinh lý 

bệnh vi tuần hoàn.... 

+ Môn loại: 616.07 / S312L 

- Mã kho: PM 39507 

- Mã kho: VL 8326 

 

114/. CAO TIẾN ĐỨC. Động kinh, các rối loạn tâm thần trong động kinh và điều trị : 

Sách chuyên khảo / GS. TS. Cao Tiến Đức. - Hà Nội : Y học, 2023. - 199 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản trong điều trị động kinh: Phân loại động kinh; 

cơ chế bệnh sinh động kinh, các nguyên nhân gây bệnh; lâm sàng một số loại cơn động kinh; 

rối loạn tâm thần trong động kinh; điện não đồ cho bệnh nhân.... 

+ Môn loại: 616.853 / Đ455K 

- Mã kho: PM 39527 
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- Mã kho: VV 33375 

 

115/. BÙI QUANG HUY. Tâm thần phân liệt: Nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị / 

PGS. TS. Bùi Quang Huy chủ biên; TS. Đinh Việt Hùng, TS. Phùng Thanh Hải. - Tái bản lần 

thứ 3, có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Y học, 2022. - 175 tr.; Cm. 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm, lịch sử nghiên cứu, dịch tễ học, bệnh nguyên - bệnh 

sinh, đặc điểm lâm sàng, các giai đoạn của bệnh, tiến triển và tiên lượng, tự sát trong tâm thần 

phân liệt, hành vi phạm tội, chẩn đoán, chẩn đoán phân liệt và điều trị bệnh tâm thần phân 

liệt. 

+ Môn loại: 616.898 / T120T 

- Mã kho: PM 39550 

- Mã kho: VV 33374 

 

116/. PHẠM BÁ NHA. Thủ thuật sản phụ khoa / PSG. TS. Phạm Bá Nha, Dương Thị 

Thu Hiền, Lưu Thị Hồng.... - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Y học, 

2023. - 287 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản và hướng dẫn các quy trình thực hiện thủ 

thuật trong sản phụ khoa như: Khám phụ khoa, kỹ thuật lấy bệnh phẩm làm tế bào âm đạo và 

soi tươi dịch âm đạo, đặt tháo dụng cụ tránh thai trong tử cung, soi và sinh thiết cổ tử cung, 

nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với acid acetic (VIA) và Lugol (VILI), tư vấn về phá thai, 

phá thai bằng thuốc, phá thai bằng phương pháp hút chân không.... 

+ Môn loại: 618.1 / TH500T 

- Mã kho: PM 39598 

- Mã kho: VL 8316 

 

117/. ĐẶNG HOÀI BẮC. Giáo trình Thiết kế logic số / PGS. TS. Đặng Hoài Bắc, TS. 

Đỗ Mạnh Hà, TS. Nguyễn Ngọc Minh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 497 tr. 

: Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số; cấu kiện logic khả trình (PLD); căn 

bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL; phương pháp thiết kế logic số; thiết kế các hệ thống 

số ứng dụng dùng VHDL.... 

+ Môn loại: 621.38150285 / GI-108T 

- Mã kho: PM 39454 

- Mã kho: VL 8288 

 

118/. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG. Thông tin di động 5G và lộ trình phát triển lên 

6G / TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 264 tr. : 

Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày kiến trúc hệ thống 5G; kiến trúc 5G RAN; kiến trúc kết nối kép đa 

công nghệ vô tuyến MR DC cho 4G LTE và 5G; các kịch bản chuyển 4G LTE lên 5G NR; 

luồng QoS và kiến trúc QoS trong 5G; kiến trúc giao thức hệ thống 5G.... 

+ Môn loại: 621.38456 / TH455T 

- Mã kho: PM 39419 

- Mã kho: VL 8277 
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119/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN. Hướng dẫn lập trình C# : Bài tập thực hành / 

Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 407 tr. : Hình vẽ, 

bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần ứng dụng windows form và xây dựng ứng dụng quản 

lý bán hàng trong lập trình C#. 

+ Môn loại: 621.902 / H561D 

- Mã kho: PM 39588 

- Mã kho: VL 8295 

 

120/. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng = 

National technical regulation on classification of building and structures for design / QCVN 

03:2022/BXD. - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 14 tr. : Bảng; 31 cm. 

ĐTTS ghi: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết 

kế xây dựng gồm những qui định chung; qui định về kỹ thuật; tổ chức thực hiện. 

+ Môn loại: 624.0218597 / QU600C 

- Mã kho: PM 39424 

- Mã kho: VL 8272 

 

121/. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình = National 

technical regulation on Fire safety of buildings and constructions / QCVN 06:2022/BXD. - 

Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 182 tr. : Hình vẽ, bảng; 31 cm. 

ĐTTS ghi: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và 

công trình, gồm: quy định chung; phân loại kỹ thuật về cháy; bảo đảm an toàn cho người; 

ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý; trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện. 

+ Môn loại: 628.922021859 / QU600C 

- Mã kho: PM 39423 

- Mã kho: VL 8273 

 

122/. NGUYỄN HÙNG MẠNH. Gầm ô tô hiện đại / TS. Nguyễn Hùng Mạnh. - Hà Nội 

: Nxb. Xây dựng, 2023. - 212 tr. : Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày đảm bảo tính logic, cập nhật những công nghệ mới, 

cấu trúc mới đang được sử dụng trên các loại ô tô hiện nay. Cuốn sách thể hiện tính bao quát 

và cụ thể trong việc phân tích các kết cấu liên quan tới khung vỏ ô tô, cụm bánh xe, cầu xe, 

hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh.... 

+ Môn loại: 629.240288 / G120Ô 

- Mã kho: PM 39418 

- Mã kho: VL 8278 

 

123/. LÊ DOÃN TRINH. Hệ thống điện - điện tử trên ô tô : Lý thuyết - Thực hành / TS. 

Lê Doãn Trinh, ThS. Vũ Văn Hiếu, KS. Phạm Quang Huy. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 

430 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp kiểm tra và sử dụng các thiết bị kiểm tra sự sụt 

áp, điện từ, ắc quy, hệ thống nạp điện và khởi động, hệ thống đánh lửa, hệ thống phun nhiên 
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liệu của mô tô. Phương pháp xử lý sự cố trên các hệ thống điện cho xe mô tô đời mới. 

+ Môn loại: 629.28 / H250T 

- Mã kho: PM 39592 

- Mã kho: VL 8291 

 

124/. NGÔ VĂN THUYÊN. Scada với tia - Portal lập trình với S7 1500 / PGS. TS. Ngô 

Văn Thuyên, TS. Lê Doãn Trinh, KS. Phạm Quang Huy. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 446 

tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Tia Portal gồm 

chương 1 đến chương 5; Phần 2 gồm chương 6 đến chương 9 hướng dẫn điều khiển lập trình 

S7 1200 thông qua Modbus và thiết kế giao diện HMI kết nối với PLC... 

+ Môn loại: 629.8 / SC100D 

- Mã kho: PM 39587 

- Mã kho: VL 8296 

 

125/. VŨ THU PHƯƠNG. Cẩm nang dành cho phụ nữ: Bí quyết giúp chị em khoẻ đẹp 

- tự tin & hạnh phúc trong cuộc sống / Vũ Thu Phương tuyển chọn và biên soạn. - Hà Nội : 

Lao Động, 2023. - 329 tr. : Hình vẽ, ảnh; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức giúp chị em khoẻ mạnh và xinh đẹp mỗi ngày: 

Những nguyên tắc để khoẻ mạnh, món ăn để phòng chữa bệnh, tự tin vượt qua chướng ngại 

vật; bí quyết giữ gìn mối quan hệ trong gia đình, cách ứng xử của vợ chồng, dạy và ứng xử 

với con...; tham khảo một số bài diễn văn dành cho phụ nữ, diễn văn của Hội Liên hiệp Phụ 

nữ. 

+ Môn loại: 646.70082 / C120N 

- Mã kho: PM 39422 

- Mã kho: VL 8274 

 

126/. THANH HƯƠNG. Phụ nữ trí tuệ bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Thanh Hương 

biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 218 tr.; 24 cm.. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ) 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức giúp nâng cao nhận thức của phụ nữ, hướng dẫn họ 

học cách tự lập và không ngừng trưởng thành trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.70082 / PH500N 

- Mã kho: PM 39435 

- Mã kho: VV 33313 

 

127/. TRACY, BRIAN. Sức hút thu phục nhân tâm = The power of charm / Brian Tracy, 

Ron Arden; Thành Khang, Trương Hiền dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 191 tr. 

: Hình vẽ; 21 cm.. - (Bộ Kỹ năng nhãn hiệu thành công cho mọi lĩnh vực) 

Tóm tắt: Mang đến những "bí kíp" hữu ích, giải quyết các vấn đề nan giải trong giao 

tiếp và cuộc sống hàng ngày: Cách để cuốn hút người khác; nắm được quy tắc đối nhân xử 

thế để thu phục lòng người; lý giải sức mạnh của sự chú tâm; đạt được sự đồng điệu khi trò 

chuyện; hiểu rõ tầm quan trọng của việc lắng nghe; học cách im lặng khi cần thiết. 

+ Môn loại: 646.76 / S552H 

- Mã kho: PM 39558 

- Mã kho: VV 33366 
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128/. SHAW, KAREN. Phép thuật trong nuôi dạy trẻ : Một cách tiếp cận mới đối với 

hành vi và giao tiếp / Karen Shaw; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 250 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc cha mẹ kết nối và giao tiếp với con cái theo cách tự tin và 

có ý thức, cách tiếp cận mới giữa hành vi và giao tiếp, giới thiệu mô hình mới trong việc nuôi 

dạy con cái để có mối quan hệ tốt nhất với con và giúp con phát huy tối đa tiềm năng. 

+ Môn loại: 649.1 / PH206T 

- Mã kho: PM 39572 

- Mã kho: VV 33339 

 

129/. BHARGAVA, ROHIT. Đảo ngược thói thường = Always eat left handed : Sự thật 

tàn bạo về những bí mật thành công chưa ai dám nói bạn biết / Rohit Bhargava; Nguyễn Thị 

Kim Diệu dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn tiêu khiển và truyền cảm hứng để chủ động 

hơn trong cách tìm kiếm niềm vui, tiến bộ và thành công trong học tập, công việc và cuộc 

sống bằng cách làm ngược lại hoàn toàn những gì hầu hết mọi người nói bằng việc áp dụng 

kỹ năng: Nghĩ tốt hơn, làm giỏi hơn, giao tiếp tốt hơn và kết nối tốt hơn. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ108N 

- Mã kho: PM 39465 

- Mã kho: VV 33330 

 

130/. TRẦN HÙNG THIỆN. Đừng từ bỏ quá sớm / Trần Hùng Thiện; Đào Mạnh Hà 

Minh hoạ. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 287 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng và bài học kinh nghiệm trong suốt 20 năm của tác 

giả, giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội thành công trên con đường khởi nghiệp, xin việc và thăng 

tiến: Hành trang cho Gen Z "vào đời", biết gì để đi làm cho ngầu?, làm thế nào để trở thành 

"lính xịn"?, "đối nhân xử thế" trong môi trường công sở, trên con đường "học làm sếp". 

+ Môn loại: 650.14 / Đ556T 

- Mã kho: PM 39464 

- Mã kho: VV 33329 

 

131/. MARR, BERNARD. 25 xu hướng công nghệ: Định hình cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 = Tech Trends in Practice: The 25 Technologies that are Driving the 4th Industrial 

Revolution / Bernard Marr; Phạm Duy Trung dịch. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2023. - 233 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 25 xu hướng công nghệ cốt lõi cùng các công ty đi đầu 

trong các công nghệ mới và mới nổi trong thế giới thực như: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, 

dữ liệu.... 

+ Môn loại: 658.05 / H103M 

- Mã kho: PM 39453 

- Mã kho: VL 8289 

 

132/. SCHROEDER, BERNHARD. Thua nhanh hay thắng lớn = Fail fast or Win big : 

Thay tư duy công ty thành đạt / Bernhard Schroeder; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : 

Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 279 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày không chỉ về thất bại mà còn giúp bạn biết chấp nhận lối suy nghĩ 
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mới khi tạo lập một công ty: Viết bản kế hoạch có ích về mặt hoạch định và hiểu rõ hoạt động 

kinh doanh tiềm năng của mình; mô hình khởi nghiệp tinh gọn; ý tưởng là thứ yếu, mô hình 

kinh doanh mới là chủ đạo; nguồn lực tinh gọn; nhanh chóng tạo ra sản phẩm mẫu; am hiểu 

về thương trường và khách hàng; hình thức kêu gọi vốn cộng đồng. 

+ Môn loại: 658.11 / TH501N 

- Mã kho: PM 39554 

- Mã kho: VV 33370 

 

133/. ANTHONY, SCOTT D.. Ăn, ngủ, sáng tạo : Cách biến sự sáng tạo trở thành thới 

quen hàng ngày trong tổ chức của bạn / Scott D. Anthony, Paul Cobban...; Trần Linh Thục 

Anh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 352 tr. : Hình vẽ, bảng; 23 cm.. - 

(Tủ sách Doanh trí) 

Tên sách tiếng Anh: Eat, sleep, innovate : How to make creativity an everyday habit 

inside your organization 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp các nhà quản lý xây dựng nền móng vững chắc, 

biến sự sáng tạo của tổ chức thành những chiêu thức và công cụ thực hành thúc đẩy sự thay 

đổi của bản thân: Trách nhiệm của mọi người, chiến lược bóng tối, thay đổi thói quen, tiến 

hành cuộc đua nước rút về văn hoá, khám phá cơ hội, phác thảo các ý tưởng tiềm năng, đánh 

giá và kiểm tra ý tưởng và tiến hành thực hiện ý tưởng. 

+ Môn loại: 658.314 / Ă115N 

- Mã kho: PM 39484 

- Mã kho: VV 33405 

 

134/. STANLEY, COLLEEN. Trí tuệ cảm xúc trong kinh doanh = Emotional 

intelligence for sales success : Bí quyết kết nối và thu phục khách hàng hiệu quả / Colleen 

Stanley; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 319 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn áp dụng trí tuệ cảm xúc trong bán hàng, giúp các nhân 

viên bán hàng kiếm được những lợi thế trên thương trường với những kinh nghiệm của tác 

giả góp phần cho bạn đọc xây dựng một tổ chức bán hàng hiệu quả... 

+ Môn loại: 658.4 / TR300T 

- Mã kho: PM 39498 

- Mã kho: VV 33396 

 

135/. WILLINK, JOCKO. Lãnh đạo, phục tùng hoặc cuốn xéo = Leadership strategy 

and tactics: Field manual : Những bài học lãnh đạo đỉnh cao từ chỉ huy đặc nhiệm SEAL / 

Jocko Willink; Nhóm D-Institute dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2021. - 279 tr.; 

24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các lý thuyết lãnh đạo, sử dụng và phát triển lý thuyết lãnh đạo 

thành các chiến lược, từ đó tạo thành các chiến thuật phù hợp áp dụng ở mọi cấp độ quản lí. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Mã kho: PM 38708,39581 

- Mã kho: VL 7987,8302 

 

136/. SHUNICHI YOSHIHARA. Quy luật bất biến về lãnh đạo / Shunichi Yoshihara; 

Ngọc Ánh dịch. - Hà Nội : Công Thương, 2023. - 255 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm về công tác quản lý và phát huy hiệu quả vai trò 
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lãnh đạo trong giải quyết vấn đề, giao tiếp, đào tạo cấp dưới, 11 quan điểm về kỹ năng quản 

lý và những điều một người quản lý cần biết. 

+ Môn loại: 658.4092 / QU600L 

- Mã kho: PM 39523 

- Mã kho: VV 33378 

 

137/. BLOUNT, JEB. Vượt qua phản đối : Nghệ thuật và khoa học thương thảo trong 

bán hàng / Jeb Blount; Vũ Thanh Tùng dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

259 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật và cách chốt đơn hàng 

hiệu quả để vượt qua phản đối khách hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / V563Q 

- Mã kho: PM 39486 

- Mã kho: VV 33407 

 

138/. WILLIAMS, ROBIN. Cẩm nang thiết kế cho người không chuyên = The non - 

designer''s design book : Nguyên tắc thiết kế và sắp chữ cho người mới bắt đầu / Robin 

Williams; Lê Hoàng Quyên dịch; Nguyễn Long, Hoàng Lê Thiên Hương hiệu đính. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 260 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách sẽ cho bạn đọc có cái nhìn khác hơn về thiết kế những ai cần thiết 

kế nhưng chưa có nền tảng hoặc chưa được đào tạo bài bản..Sách đưa ra 4 nguyên tắc đầy 

chỉnh chu giúp người đọc có thể nhanh chóng tiếp thu và thiết kế được một vài điều đơn 

giản.... 

+ Môn loại: 686.2252 / C120N 

- Mã kho: PM 39563 

- Mã kho: VL 8307 

 

139/. Hướng dẫn đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép / Phạm Thị Lan, Nguyễn Mai Chí 

Trung, Trần Bá Cảnh.... - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 148 tr. : Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tính toán và cấu tạo kết cấu khung bê tông 

cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường như: tĩnh tải, hoạt tải sử dụng và hoạt 

tải gió. Đưa ra các ví dụ cụ thể, chi tiết về thiết kế kết cấu khung ngang của một công trình 

trường học, từ bước chọn vật liệu sử dụng, chọn giải pháp kết cấi, chọn sơ bộ kích thước tiết 

diện.... 

+ Môn loại: 693.54 / H561D 

- Mã kho: PM 39415 

- Mã kho: VL 8271 

 

140/. TRỊNH CAO TƯỞNG. Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học / PGS. TS. 

Trịnh Cao Tưởng. - Tái bản. - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 177 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài viết về kiến trúc cổ dân tộc Việt Nam dưới cái nhìn khảo cổ 

học của tác giả Trịnh Cao Tưởng. 

+ Môn loại: 720.9597 / K305T 

- Mã kho: PM 39414 

- Mã kho: VL 8270 
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141/. Quy hoạch đô thị và kiến trúc ở Đông Dương / Chiến Kiệt dịch. - Hà Nội : Mỹ 

Thuật, 2023. - 285 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nét đẹp truyền thống, hoài niệm của Á Đông vừa mang 

hơi thở lãng mạn của phong cách Pháp.... 

+ Môn loại: 720.9597 / QU600H 

- Mã kho: PM 39452 

- Mã kho: VL 8290 

 

142/. Điện Thái Hoà - Kiến trúc & Nghệ thuật - Biểu tượng khát vọng của triều Nguyễn 

/ Lê Thị An Hoà, Đặng Hữu Thắng, Trần Đại Hạnh biên soạn; Vĩnh Cao dịch thơ; Hồ Hữu 

Hành...Ảnh minh hoạ. - Huế : Thuận Hóa, 2023. - 230 tr. : Hình vẽ, ảnh màu; 25 cm.. - (Tủ 

sách Huế) 

Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ về cấu kiện cũng như tên gọi các hoạ tiết, hoa văn 

trang trí trên từng kiến trúc; phân tích và làm rõ các giai đoạn thay đổi của điện Thái Hoà 

(thời kì 1805-1833, 1833-1945, 1945-2021), từ thay đổi vị trí đến kiến trúc, kết cấu, mỹ thuật 

và vật liệu xây dựng...; giới thiệu dịch thuật nội dung chi tiết của từng bài thơ trên gỗ, pháp 

làm và kèm hình ảnh minh chứng, đồng thời làm rõ kiểu thức "nhất thi nhất hoạ" và "nhất tự 

nhất hoạ" trên liên ba, đố bản, cổ diềm và bờ nóc.... 

+ Môn loại: 728.820959749 / Đ305T 

- Mã kho: PM 39593 

- Mã kho: VL 8321 

 

143/. BERNANOSE, MARCEL. Nghệ thuật trang trí ở Bắc Kỳ = Les Arts décoratifs au 

Tonkin : Bao gồm 64 hình khắc nằm ngoài bài viết và 48 hình nằm trong bài viết / Marcel 

Bernanose; Du Uyên dịch; Võ Nguyên Phong chú giải. - Hà Nội : Mỹ Thuật, 2023. - 238 tr. : 

Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Các loại trang trí ở Bắc Kỳ: Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật trang trí; các đặc 

điểm của nghệ thuật trang trí Bắc Kỳ; các loại trang trí: trang trí kiến trúc, trang trí trên gỗ, 

trên kim loại, đồ gốm, vải, giấy; và tiến trình của các loại trang trí (gỗ, kim loại, vải, giấy).. 

+ Môn loại: 738. 9597 / NGH250T 

- Mã kho: PM 39413 

- Mã kho: VL 8269 

 

144/. HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG. Bí quyết vẽ bút chì / Huỳnh Phạm Hương 

Trang. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 142 tr. : Hình vẽ; 27 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bước vẽ bút chì cơ bản từ làm quen với các loại bút chì, chọn 

lựa bút chì, sử dụng bút chì tạo sắc độ và hình khối, đường nét cho tới sử dụng bút chì màu; 

trình bày các kỹ thuật vẽ bút chì trong vẽ phong cảnh, động vật, vẽ phác cho tranh màu nước. 

+ Môn loại: 741.24 / B300Q 

- Mã kho: PM 39506 

- Mã kho: VL 8327 

 

145/. NGUYỄN HIẾU TÍNH. Thư pháp là gì? / Nguyễn Hiếu Tính. - Tái bản lần thứ 1, 

có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 389 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật thư pháp Việt từ tryền thống đến hiện đại, một số đặc 

điểm của thư pháp chữ Việt, thế và lực. Sơ lược về nguồn gốc, đặc trưng các loại hình thư 
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pháp Đông-Tây: thư pháp Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ả Rập, sự khác biệt giữa các 

loại hình thư pháp. Cuốn sách giúp bạn đọc những người yêu thích bộ môn này sẽ có những 

tìm hiểu kỹ hơn về thư pháp. 

+ Môn loại: 745.6 / TH550P 

- Mã kho: PM 39595 

- Mã kho: VL 8319 

 

146/. GARNIER, FRANCIS. Hành trình thám hiểm Đông Dương : Gồm 309 hình khắc 

và phụ bản ảnh dựa theo phần lớn các tranh về của L. Delaporte / Francis Garnier; Nguyễn 

Minh dịch. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 844 tr.; 27 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách được thực hiện theo nội dung đăng trên tạp chí Le Tour du Monde 

với hơn 309 bức hình khắc được thực hiện từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng... nhằm giúp bạn đọc 

trong việc tham khảo tìm hiểu về Đông Dương xưa.... 

+ Môn loại: 759.95977 / H107T 

- Mã kho: PM 39564 

- Mã kho: VL 8308 

 

147/. NGUYỄN DUY. Trịnh Công Sơn - Tôi là ai, là ai... / Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng 

Chức sưu tầm, biên soạn. - In lần thứ 11. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 581 

tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các tác giả là nhà văn, nhà 

thơ, nhà báo, nhạc sĩ, hoạ sĩ... viết về cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công 

Sơn. 

+ Môn loại: 780.92 / TR312C 

- Mã kho: PM 39489 

- Mã kho: VL 8313 

 

148/. KIỀU BẮC. Hướng dẫn viết và dàn ý các đoạn văn nghị luận xã hội ngữ văn 8 : 

Khoảng 200 chữ. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 128 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 807.12 / H561D 

- Mã kho: PM 39357-39358 

 

149/. PHẠM NGỌC THẮM. 199 đề và bài văn hay 8 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / ThS. Phạm Ngọc Thắm. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 196 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 807.12 / M458T 

- Mã kho: PM 39347-39348 

 

150/. NGUYỄN PHƯỚC BẢO KHÔI. 25 đề tự ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ 

văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi chủ biên; Võ Kim Bảo, Trần Văn Đúng.... - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Đại học Sư phạm, 2023. - 116 tr.; 26 cm. 

+ Môn loại: 807.6 / H103M 

- Mã kho: PM 39355-39356 

 

151/. PHẠM NGỌC THẮM. 270 đề và bài văn hay 8 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / ThS. Phạm Ngọc Thắm. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 216 tr.; 24 cm. 
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+ Môn loại: 807.6 / H103T 

- Mã kho: PM 39349-39350 

 

152/. Những bài làm văn tiêu biểu 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / TS. 

Nguyễn Xuân Lạc sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 95 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 807.6 / NH556B 

- Mã kho: PM 39353-39354 

 

153/. ĐỖ THỊ THU HÀ. Sổ tay luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văn : Kiến thức phương 

pháp dạng bài / Đỗ Thị Thu Hà. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 275 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 807.6 / S450T 

- Mã kho: PM 39359-39360 

 

154/. KIỀU BẮC. Tuyển tập đề kiểm tra môn ngữ văn 8 : Theo cấu trúc mới. Bồi dưỡng 

học sinh giỏi / Kiều Bắc sưu tầm và biên sạn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 275 tr.; 24 

cm. 

+ Môn loại: 807.6 / T527T 

- Mã kho: PM 39351-39352 

 

155/. RIORDAN, RICK. Tòa tháp Nero / Rick Riordan; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Lao Động, 2023. - 21 cm.. - (Những thử thách của Apollo) 

P. 5. - 482 tr. 

+ Môn loại: 813 / T401T 

- Mã kho: PM 39472 

- Mã kho: VV 33318 

 

156/. PICOULT, JODI. Có phải anh nơi này = Wish you were here / Jodi Picoult; Tú 

Ân dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 550 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / C400P 

- Mã kho: PM 39478 

- Mã kho: VV 33315 

 

157/. HIGHSMITH, PATRICIA. Tận đáy cảm xúc = Carol or the price of salt / Patricia 

Highsmith; Mai Trang dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 419 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / T121Đ 

- Mã kho: PM 39477 

- Mã kho: VV 33316 

 

158/. PALACIO, R. J.. Pony - Chú ngựa dũng mãnh : Tiểu thuyết / R. J. Palacio; Hồng 

Quyên dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 359 tr. : Ảnh; 20 cm. 

+ Môn loại: 813.6 / P431C 

- Mã kho: PM 39466 

- Mã kho: VV 33331 

 

159/. JONES, LISA RENEE. Sát thi nhân / Lisa Renee Jones; Vũ Ngọc Bảo dịch. - Hà 

Nội : Thanh Niên, 2023. - 508 tr.; 24 cm. 
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+ Môn loại: 813.6 / S110T 

- Mã kho: PM 39567 

- Mã kho: VL 8328 

 

160/. GRAMONT, NINA DE. Chuyện tình Agatha Christie - Nữ hoàng trinh thám của 

mọi thời đại / Nina de Gramont; Nguyễn Ngọc Ánh Kim dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. 

- 394 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / CH527T 

- Mã kho: PM 39568 

- Mã kho: VL 8311 

 

161/. LARSEN, NELLA. Giả mạo : Tiểu thuyết / Nella Larsen; Thiên Nga dịch. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 195 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / G-I100M 

- Mã kho: PM 39442 

- Mã kho: VV 33305 

 

162/. CHRISTIE, AGATHA. Hickory, Hickory, Oẳn tù tì : Hickory dickory dock / 

Agatha Christie; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 283 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.912 / H302H 

- Mã kho: PM 39463 

- Mã kho: VV 33328 

 

163/. MÜLLER, ISABELLE. Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng = 

Loan - Aus dem leben eines phönix / Isabelle Müller; Trương Hồng Quang dịch. - In lần thứ 

4. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 447 tr. : Ảnh; 20 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những năm tháng đắng cay của cuộc đời bà Loan tên thật là Đậu Thị 

Cúc qua lời kể của con gái Isabelle Mülle. 

+ Môn loại: 833.92 / L406T 

- Mã kho: PM 39577 

- Mã kho: VV 33333 

 

164/. BACKMAN, FREDRIK. Thị trấn nhỏ, giấc mơ lớn = Beartown : Tiểu thuyết / 

Fredrik Backman; Hoàng Anh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 603 tr.; 20 

cm. 

+ Môn loại: 839.738 / TH300T 

- Mã kho: PM 39467 

- Mã kho: VV 33326 

 

165/. EXUPÉRY, ANTOINE DE SAINT. Gió, cát và những ngôi sao / Antoine de Saint 

Exupéry; Võ Thị Thu Thảo biên dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 293 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 843.91 / GI-400C 

- Mã kho: PM 39412 

- Mã kho: VL 8268 
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166/. WALTARI, MIKA. Người Ai Cập: Quyền lực và tình yêu = Sinuhe Egyptiläine / 

Mika Waltari; Võ Xuân Quế, Bùi Việt Hoa Dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 621 tr.; 21 cm.. 

- (Nguyên tác của Dấu chân trên cát) 

+ Môn loại: 894.54133 / NG558A 

- Mã kho: PM 39501 

- Mã kho: VV 33393 

 

167/. TRƯƠNG TRIỀU. U Mộng Ảnh / Trương Triều; Châu Hải Đường dịch. - Hà Nội 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 296 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.1148 / U500M 

- Mã kho: PM 39503 

- Mã kho: VV 33392 

 

168/. KAWABATA YASUNARI. Tuyển tập Kawabata : Truyện ngắn / Kawabata 

Yasunari; Nguyễn Nam Trân dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 526 tr.; 21 cm.. - (Tủ 

sách Nobel văn chương Tao Đàn) 

+ Môn loại: 895.631 / T527T 

- Mã kho: PM 39580 

- Mã kho: VL 8303 

 

169/. HASE SEISHU. Chú chó hộ mệnh / Hase Seishu; Akiko dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 271 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.636 / CH500C 

- Mã kho: PM 39495 

- Mã kho: VV 33399 

 

170/. THẤT VI. Gió nam thầm thì : Tiểu thuyết / Thất Vi; Thu Ngân dịch. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2023. - 519 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.636 / GI-400N 

- Mã kho: PM 39569 

- Mã kho: VV 33342 

 

171/. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan; Hanekoto Minh 

hoạ; Trân Trân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - Tranh vẽ. - 19 cm. 

T.5. - 308 tr. 

+ Môn loại: 895.636 / TH305S 

- Mã kho: PM 39494 

- Mã kho: VV 33400 

 

172/. HUỲNH CÔNG TÍN. Văn chương - Nghệ thuật - Chữ nghĩa - Nhân vật : Từ góc 

nhìn của một người Nam bộ / Huỳnh Công Tín. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 401 tr.; 

24 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 

+ Môn loại: 895.92209 / V115C 

- Mã kho: PM 39607-39608 

- Mã kho: VL 8340-8341 
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173/. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương 

chỉnh lý, chú thích, giới thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 24 cm. 

T.1. - 679 tr. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 

- Mã kho: PM 38791,39410 

- Mã kho: VL 8067,8267 

 

174/. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương 

chỉnh lý, chú thích, giới thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 24 cm. 

T.2. - 611 tr. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 

- Mã kho: PM 38792,39411 

- Mã kho: VL 8068,8266 

 

175/. NGUYỄN HÀM NINH. Thơ chữ Hán Nguyễn Hàm Ninh : Trích dịch / Nguyễn 

Thị Bích Đào khảo cứu, phiên âm,...; Dương Trọng Dật dịch thơ. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp, 2023. - 231 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Đại học Văn Lang. Viện Đào tạo Văn hoá, Nghệ thuật & Truyền thông 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460C 

- Mã kho: PM 39584 

- Mã kho: VL 8299 

 

176/. Biên tập lại chính mình : Tản văn / Võ Diệu Thanh, Lâm Trúc, Vĩnh Thông,.... - 

Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 197 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / B305T 

- Mã kho: PM 39522 

- Mã kho: VV 33381 

 

177/. LÊ QUANG TRẠNG. Người chở chữ qua sông : Tập bút kí / Lê Quang Trạng. - 

Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 223 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / NG558C 

- Mã kho: PM 39521 

- Mã kho: VV 33380 

 

178/. ĐỖ BÍCH THUÝ. Than đỏ dưới tro tàn : Tản văn / Đỗ Bích Thuý. - Hà Nội : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2023. - 236 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TH105Đ 

- Mã kho: PM 39439 

- Mã kho: VV 33309 

 

179/. KHUẤT BÌNH NGUYÊN. Giọt nước thầm những thời đại thi ca : Chân dung văn 

học. Đàm luận văn chương / Khuất Bình Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 302 

tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.922309 / GI435N 

- Mã kho: PM 39438 
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- Mã kho: VV 33310 

 

180/. THẠCH LAM. Nắng trong vườn / Thạch Lam. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 129 

tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Danh tác Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.922332 / N116T 

- Mã kho: PM 39444,39753 

- Mã kho: VV 33304,33523 

 

181/. PHONG NGẠN. Tân Liêu Trai : Tập truyện ngắn / Phong Ngạn. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 277 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / T121L 

- Mã kho: PM 39473 

- Mã kho: VV 33321 

 

182/. QUỐC THÁI. Ai cũng cần một khoảng trời bình yên : Tản văn - Thơ - Truyện 

ngắn / Quốc Thái. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 254 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.92234 / A103C 

- Mã kho: PM 39551,39716 

- Mã kho: VV 33373,33541 

 

183/. ĐOÀN TUẤN. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. - Tái 

bản có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 327 tr.; 23 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / L462N 

- Mã kho: PM 39482,39737 

- Mã kho: VV 33404,33511 

 

184/. MẠC CAN. Ma gánh hát v/s ma bịnh viện : Tập truyện / Mạc Can, Nguyễn Đông 

Thức. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb, Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 282 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / M100G 

- Mã kho: PM 39570 

- Mã kho: VV 33338 

 

185/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN. Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng : Tập truyện 

ngắn huyền ảo / Phạm Thị Ngọc Liên. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 358 tr. 

: Tranh vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Mã kho: PM 39576 

- Mã kho: VV 33334 

 

186/. ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN. Người hát xẩm ở Trì Câu : Tập truyện ngắn / Đặng 

Chương Ngạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 237 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558H 

- Mã kho: PM 39502 

- Mã kho: VV 33391 
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187/. HIỆU CONSTANT. Tình viễn xứ : Tiểu thuyết / Hiệu Constant. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 323 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / T312V 

- Mã kho: PM 39571 

- Mã kho: VV 33337 

 

188/. NGUYỄN MẠNH TUẤN. Tình yêu của Thánh : Tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Tuấn. 

- Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 327 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / T312Y 

- Mã kho: PM 39557 

- Mã kho: VV 33367 

 

189/. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG. Những lá thư thời chiến Việt Nam : Tuyển tập / Đặng 

Vương Hưng Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 

399 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.92263408 / NH556L 

- Mã kho: PM 39476 

- Mã kho: VV 33317 

 

190/. MA VĂN KHÁNG. Nếu chúng ta không cháy lên : Bút ký chính luận / Ma Văn 

Kháng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 240 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.92283403 / N259C 

- Mã kho: PM 39479 

- Mã kho: VV 33314 

 

191/. NGUYỄN THIỆN BẢN. Ngang qua vườn cây dầu : Thiên Chúa vắng mặt, con 

người cô đơn : Tản văn / Nguyễn Thiện Bản. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 

283 tr. : Ảnh; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.92284 / NG106Q 

- Mã kho: PM 39578 

- Mã kho: VV 33332 

 

192/. NGUYỄN THỊ HẬU. Thương những miền qua : Tuỳ bút / Nguyễn Thị Hậu. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 255 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.9228403 / TH561N 

- Mã kho: PM 39497 

- Mã kho: VV 33397 

 

193/. AMANDA HUỲNH. Nơi chúng ta thuộc về : Tản văn / Amanda Huỳnh. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 174 tr. : Tranh vẽ; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / N462C 

- Mã kho: PM 39474 

- Mã kho: VV 33322 
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194/. QUỐC THÁI. Thanh xuân ấy tôi đã thương một người : Tản văn / Quốc Thái. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 238 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH107X 

- Mã kho: PM 39552 

- Mã kho: VV 33372 

 

195/. Và khi lạc lối - Điều khác thường trong sự quen thuộc ấy : Tản văn / Wiki Sống 

Trẻ và Cô Gái Hay Cười, Vy Anh, Rối.... - Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / V100K 

- Mã kho: PM 39579 

- Mã kho: VV 33341 

 

196/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận lịch sử 11 : Dùng 

chung cho cán bộ SGK hiện hành / ThS. Trương Ngọc Thơi. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2023. - 168 tr. : Bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 909 / B450Đ 

- Mã kho: PM 39387-39388 

 

197/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Đề kiểm tra, đánh giá lịch sử 8 theo chủ đề : Biên soạn 

theo chương trình Giáo dục phổ thông mới: Dùng chung cho cán bộ SGK hiện hành / ThS. 

Trương Ngọc Thơi. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 147 tr. : Bảng; 24 cm. 

+ Môn loại: 909 / Đ250K 

- Mã kho: PM 39385-39386 

 

198/. HỒ THỊ MINH SANG. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 11 : Theo 

chương trinh giáo dục phổ thông mới. Bán sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / ThS. Hồ 

Thị Minh Sang. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 68 tr. : Hình vẽ, sơ đồ; 24 cm. 

+ Môn loại: 909 / H561D 

- Mã kho: PM 39389-39390 

 

199/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Tư liệu dạy - Học lịch sử 8 : Dùng chung cho cán bộ 

SGK hiện hành / ThS. Trương Ngọc Thơi. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 180 tr. : Bảng; 

24 cm. 

+ Môn loại: 909 / T550L 

- Mã kho: PM 39381-39382 

 

200/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Tư liệu dạy - Học lịch sử 11 : Dùng chung cho cán bộ 

SGK hiện hành / ThS. Trương Ngọc Thơi. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 176 tr. : Bảng; 

24 cm. 

+ Môn loại: 909 / T550L 

- Mã kho: PM 39383-39384 

 

201/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Tư liệu dạy - Học địa lí 8 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ chủ biên; Huỳnh Thị Diễm Hằng sưu tầm và biên soạn. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 92 tr.; 24 cm. 
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+ Môn loại: 910.76 / T550L 

- Mã kho: PM 39393-39394 

 

202/. LÊ NGUYỄN. Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới / Lê Nguyễn. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 411 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện đời thường của các 

nhân vật lịch sử nổi tiếng và họ đã có nhiều đóng góp kiệt xuất cho nhân loại như: Guillaume 

Apollinaire, Astrid, Barbara, Brigitte Bardot, Sarah Bernhardt, Marie Curie, Simone de 

Beauvori, James Dean.... 

+ Môn loại: 920.02 / Đ462T 

- Mã kho: PM 39504 

- Mã kho: VL 8314 

 

203/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hóa La Mã / Nguyên Đăng biên soạn. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 159 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử địa lý, các nhà nước cổ đại, tổ chức nhà nước, 

tôn giáo, tín ngưỡng, kinh tế, cư dân và tập tục, giáo dục đất nước La Mã. Các thành tựu văn 

hoá La Mã: văn học, sử học, triết học, pháp luật, nghệ thuật, khoa học tự nhiên. 

+ Môn loại: 937 / T310H 

- Mã kho: PM 39549 

- Mã kho: VV 33363 

 

204/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hoá Hy Lạp / Nguyên Đăng biên soạn. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 154 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Hy Lạp. Các nhà nước cổ đại, lối sống và tín ngưỡng, 

các thành tựu, văn hoá một số nhóm người ở Hy Lạp. 

+ Môn loại: 938 / T310H 

- Mã kho: PM 39541 

- Mã kho: VV 33355 

 

205/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hoá Pháp / Nguyễn Mai Chi biên soạn. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 167 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hóa phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử, văn hoá, con người nước Pháp trên nhiều lĩnh vực: 

Chính trị, kinh tế-xã hội, khoa học - công nghệ, thành tựu văn hoá từ thế kỷ VI TCN đến thời 

hiện đại, tín ngưỡng - tôn giáo, phong tục - tập quán, lối sống, trang phục, ẩm thực, văn học, 

nghệ thuật.... 

+ Môn loại: 944 / T310H 

- Mã kho: PM 39539 

- Mã kho: VV 33353 

 

206/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hoá Nga / Nguyễn Mai Chi biên soạn. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 151 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát về đất nước, con người, thành tựu văn hoá, đời sống văn hoá tinh 

thần nước Nga. 

+ Môn loại: 947 / T310H 

- Mã kho: PM 39542 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ IV-2023 

 

41 

 

- Mã kho: VV 33358 

 

207/. TRƯỜNG KHANG. Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa / Trường Khang biên soạn. - 

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 179 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát chung về đất nước văn hoá Trung Hoa trên các lĩnh vực: Tư tưởng 

và tôn giáo, lịch sử văn hoá, lịch sử, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục. 

+ Môn loại: 951 / T310H 

- Mã kho: PM 39547 

- Mã kho: VV 33361 

 

208/. NGUYỄN TRƯỜNG TÂN. Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc / Nguyễn Trường Tân 

biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 167 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát chung về đất nước, con người Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực: Lịch 

sử, xã hội, văn hoá thời tiền sử, thời kỳ ba vương quốc, đời sống văn hoá tôn giáo, phong tục 

tập quán, ẩm thực, văn học, nghệ thuật, hội hoạ.... 

+ Môn loại: 951.95 / T310H 

- Mã kho: PM 39540 

- Mã kho: VV 33356 

 

209/. NGUYỄN TRƯỜNG TÂN. Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản / Nguyễn Trường Tân 

biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 171 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát chung về đất nước, văn hoá Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực: Lịch sử, 

xã hội, lịch sử văn hoá buổi đầu, thời kỳ Nara, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, lễ tục, 

phong tục tập quán, lối sống, ẩm thực, trang phục truyền thống, nghệ thuật truyền thống.... 

+ Môn loại: 952 / T310H 

- Mã kho: PM 39548 

- Mã kho: VV 33364 

 

210/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hóa Ả Rập / Nguyên Đăng biên soạn. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 135 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về vài nét về đất nước Ả Rập. Những nét đặc trưng về văn hoá và 

thành tựu; văn hoá ở một số tộc người Ả Rập. 

+ Môn loại: 953 / T310H 

- Mã kho: PM 39545 

- Mã kho: VV 33359 

 

211/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hoá Ấn Độ / Nguyên Đăng biên soạn. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 167 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, địa lý, các nhà nước cổ đại, cư dân; văn hoá một số tộc 

người Ấn Độ; thành tựu văn hoá: ngôn ngữ, chữ viết, văn học, triết học, tôn giáo, tín ngưỡng.... 

+ Môn loại: 954 / T310H 

- Mã kho: PM 39538 

- Mã kho: VV 33354 

 

212/. TRƯỜNG KHANG. Tìm hiểu văn hóa Thái Lan / Trường Khang biên soạn. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 175 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
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Tóm tắt: Khái quát chung về đất nước văn hoá Thái Lan trên các lĩnh vực: Tìm hiểu về 

những ông Vua vĩ đại của Vương quốc Thái Lan, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội truyền thống, 

nghi lễ vòng đời người, thành tựu văn hoá, văn hoá truyền thống người Thái. 

+ Môn loại: 959.3 / T310H 

- Mã kho: PM 39544 

- Mã kho: VV 33360 

 

213/. NGUYỄN THANH TÙNG. Ôn Quận công Vũ Khâm Lân: Cuộc đời, sự nghiệp 

và di văn / Nguyễn Thanh Tùng sưu tầm, khảo cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2023. - 587 tr. : Ảnh, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và các di văn của Vũ Khâm Lân (1703 – 

1758), hiệu Di Trai (hoặc Di Hiên), ông là một nhà Nho – học giả - quan chức trong lịch sử 

văn hoá Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7027092 / Ô454Q 

- Mã kho: PM 39409 

- Mã kho: VL 8265 

 

214/. CHAPUIS, GÉRARD. Vua Hàm Nghi - Hồi ức con đường El Biar / Gérard 

Chapuis. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 361 tr. : Ảnh; 23 cm.. - (Tủ sách Huế) 

ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

Tóm tắt: Kể về cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của vua Hàm Nghi ở Algérie, từ năm 

1888 đến năm 1944t: thân thế vua Hàm Nghi; lộ trình không vé khứ hồi của vua Hàm Nghi, 

ông hoàng phát vãng qua nước A Nhĩ Cập Lợi Á/Algérie; những người bạn/ân nhân của của 

Hàm Nghi trong những ngày đầu ở Alger; một vài chi tiết mới lạ và thú vị về cuộc sống của 

tiểu vương xứ Trung Kỳ, tù nhân tại Alger.... 

+ Môn loại: 959.703092 / V501H 

- Mã kho: PM 39480 

- Mã kho: VV 33401 

 

215/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Niềm 

tin tất thắng / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195 tr.; 

21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp một số câu trích, bài viết nghiên cứu về quá trình hoạt động cách 

mạng, hoạt động chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt 

Nam, nhà văn hoá kiệt xuất; giới thiệu những công trình lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 

Việt Nam và trên thế giới. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39537 

- Mã kho: VV 33352 

 

216/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Vì 

sao sáng / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195 tr.; 21 

cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc trong suốt quá trình hoạt động cách 
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mạng của Hồ Chí Minh dành cho các tầng lớp nhân dân và những người từng được gặp và 

làm việc với Bác Hồ- Một người chiến sĩ cách mạng tiên phong, một lãnh tụ ở bước ngoặt 

lịch sử. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39535 

- Mã kho: VV 33351 

 

217/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Hy 

sinh cho dân tộc Việt Nam / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 219 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, từ nếp sống thanh cao, giản dị đến tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39536 

- Mã kho: VV 33350 

 

218/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Ánh 

mặt trời / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr.; 21 

cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Trình bày về các giai đoạn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường 

ra đi tìm đường cứu nước. Từ Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc 

và Hồ Chí Minh, Người đã dành trọn cuộc đời 79 mùa xuân với hơn 60 năm hoạt động cách 

mạng, đấu tranh vì độc lập, tự do cho đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39534 

- Mã kho: VV 33349 

 

219/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - 

Chăm lo hạnh phúc cho nhân dân / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 2023. - 203 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể mang nguồn cảm xúc chân thành, biểu lộ lòng bết 

ơn sâu sắc, tình yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, người cộng sản Việt Nam đầu 

tiên, một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39532 

- Mã kho: VV 33348 

 

220/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tấm 

lòng cao cả / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr.; 

21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về Hồ Chí Minh - Một tấm lòng cao 

cả và một cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son. 
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+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39533 

- Mã kho: VV 33347 

 

221/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cảm 

hóa kỳ diệu / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 216 tr.; 

21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm các câu danh ngôn của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc và các chuẩn 

mực đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân: Cán bộ đảng viên, công dân, nông dân, trí thức, 

bộ đội, công an... ; giới thiệu những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về tấm lòng nhân ái bao la 

của Hồ Chí Minh đối với nhân dân, những người từng được gặp Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39530 

- Mã kho: VV 33346 

 

222/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tài 

trí kiệt xuất / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 263 tr.; 

21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa trở thành huyền thoại về Hồ Chí Minh với 

các tầng lớp nhân dân và những người từng được gặp và làm việc với Bác; giới thiệu biên 

niên sự kiện ngoại giao nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí minh giai đoạn 1954-1969 tại Phủ Chủ 

tịch. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39531 

- Mã kho: VV 33345 

 

223/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cánh 

chim không mỏi / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 

tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu biên niên các địa danh lịch sử gắn liền với những mốc son trong 

cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và một số chuyện kể, hồi kí của 

những nhân chứng đã được gặp Bác. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39529 

- Mã kho: VV 33344 

 

224/. HOÀNG LAN. Cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Những ký ức 

không phai mờ về Thủ tướng / Hoàng Lan, Hoàng Hoa tuyển chọn và biên soạn. - Hà Nội : 

Thế Giới, 2023. - 368 tr. : Ảnh; 27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những bài 

viết, câu chuyện phản ánh chân thực cuộc đời, con người, sự lãnh đạo của cố Thủ tướng Võ 

Văn Kiệt. 

+ Môn loại: 959.704092 / C514Đ 
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- Mã kho: PM 39421 

- Mã kho: VL 8275 

 

225/. CHÂU HẢI KỲ. Nguyễn Hiến Lê- Cuộc đời và tác phẩm / Châu Hải Kỳ. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 360 tr. : Tranh ảnh; 24 cm. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527H 

- Mã kho: PM 39505 

- Mã kho: VL 8315 

 

226/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hóa Mỹ / Nguyễn Mai Chi biên soạn. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 159 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử, đời sống văn hoá, con người nước Mỹ trên nhiều 

lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội, quân sự, tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội, trang 

phục, ẩm thực, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh.. 

+ Môn loại: 973 / T310H 

- Mã kho: PM 39546 

- Mã kho: VV 33362 

 

227/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hóa Úc / Nguyễn Mai Chi biên soạn. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 155 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát về thiên nhiên, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, khoa 

học, kỹ thuật của nước Úc. Lịch sử văn hoá - nguồn gốc và những đặc trưng cơ bản của văn 

hoá Úc. Đời sống văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục, lối sống, lễ hội, trang phục, ẩm 

thực, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, các khu du lịch. 

+ Môn loại: 994 / T310H 

- Mã kho: PM 39543 

- Mã kho: VV 33357 

 

HẾT! 


